<

Đồ án Thi công đường>

MỤC LỤC
1CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU CHUNG


11.1 Giới thiệu chung về đoạn tuyến.


11.2 Xác định các điều kiện thi công.


21.3 Thời hạn thi công và năng lực đơn vị thi công.


3CHƯƠNG 2 THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ


32.1 Giới thiệu chung


32.2 Xác định trình tự thi công


32.3 Xác định kỹ thuật thi công


72.4 Tính toán khối lượng công tác


82.5 Tính toán năng suất máy móc – định mức nhân lực


92.6 Xác định số công, số ca cần thiết để hoàn thành các thao tác


92.7 Xác định phương pháp tổ chức thi công


92.8 Biên chế tổ đội và tính toán thời gian hoàn thành các công tác.


92.9 Lập tiến độ thi công


11CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH CỐNG THOÁT NƯỚC


113.1 Đặc điểm công trình


113.2 Xác định trình tự thi công


123.3 Xác định kỹ thuật thi công


133.4 Tính toán khối lượng công tác


173.5 Tính toán năng suất máy móc – định mức nhân lực:


213.6 Xác định số công, số ca cần thiết để hoàn thành các thao tác


213.7 Xác định phương pháp tổ chức thi công:


213.8 Biên chế tổ đội và tính toán thời gian hoàn thành các công tác.


253.9 Lập tiến độ thi công chi tiết cống


27CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG


274.1 Đặc điểm công trình.


274.2 Tính toán khối lượng đất- Lập biểu đồ phân phối đất theo cọc, đường cong tích lũy đất.


304.3 Phân đoạn thi công, điều phối đất, chọn máy chủ đạo.


314.4 Xác định trình tự - kỹ thuật thi công đất trong các đoạn


314.5 Xác định khối lượng công tác trong các đoạn


314.6 Tính toán năng suất máy móc – định mức nhân lực


324.7 Tính số công, số ca máy hoàn thành các thao tác


324.8 Xác định phương pháp tổ chức thi công


324.9 Biên chế tổ đội- Tính toán thời gian hoàn thành các thao tác


324.10 Lập tiến độ thi công nền đường


35CHƯƠNG 5 THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG


355.1 Đặc điểm công trình-Phương pháp tổ chức thi công.


355.2 Xác định tốc độ thi công.


355.3 Xác định trình tự thi công


355.4 Xác định quy trình – kĩ thuật thi công các lớp mặt đường


355.5 Xác lập công nghệ thi công


375.6 Thiết kế sơ đồ hoạt động của các loại máy móc thi công


375.7 Xác định khối lượng vật liệu, khối lượng công tác


375.8 Tính toán năng suất máy móc, xác định các định mức sử dụng nhân lực


415.9 Tính toán số công - số ca máy cần thiết hoàn thành các thao tác trong công nghệ thi công


415.10 Biên chế các tổ - đội thi công, Tính toán thời gian hoàn thành các thao tác trong công nghệ thi công




455.11 Lập tiến độ thi công chi tiết mặt đường theo giờ


46CHƯƠNG 6 THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ NỀN-MẶT ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG


466.1 Lập tiến độ thi công tổng thể kết cấu nền mặt đường và công trình trên đường.


466.2 Biểu đồ nhân lực, máy móc thi công


47TÀI LIỆU THAM KHẢO




CHƯƠNG 1  GIỚI THIỆU CHUNG 

1.1 Giới thiệu chung về đoạn tuyến.
Giới thiệu sơ lược nhiệm vụ, các chỉ tiêu kĩ thuật cơ bản trên tuyến. Các thông tin cần thiết phải nêu:

Cấp đường, tốc độ thiết kế, bề rộng các yếu tố MCN tuyến đường.

Chiều dài đoạn tuyến, số đường cong (bán kính nhỏ hơn 500m và lớn hơn 500m); số đoạn dốc dọc, độ dốc lớn nhất, nhỏ nhất; 
Số cống, cầu trên tuyến, khẩu độ, loại kết cấu (cống: tròn, bản; kết cấu nhịp cầu).

Loại kết cấu áo đường: có mấy loại, cụ thể.

1.2 Xác định các điều kiện thi công.
Nội dung này rất quan trọng và là cơ sở để đề xuất các phương án kĩ thuật và tổ chức thi công ở các chương tiếp theo.
1.2.1 Điều kiện tự nhiên

1.2.1.1 Địa hình:

Mô tả về đặc điểm địa hình: điểm cao nhất, điểm thấp nhất tuyến cần đi qua (đường đen); độ dốc ngang sườn dốc (trung bình và đoạn lớn nhất).

Chú ý: Độ dốc ngang là một yếu tố ảnh hưởng đến việc vận hành của máy thi công, do vậy cần phải xác định rõ; Độ dốc ngang còn liên quan đến công tác đánh cấp.v.v.
1.2.1.2 Địa mạo và tầng phủ
Chú ý mô tả về mật độ cây và đường kính gốc cây: theo phân cấp rừng: (Định mức 1776, BẢNG PHÂN LOẠI RỪNG Dùng cho công tác phát rừng tạo mặt bằng xây dựng) để có thể lựa chọn định mức phù hợp.
1.2.1.3 Địa chất:


Cần mô tả các vấn đề sau: chiều dày lớp đất hữu cơ (rất quan trọng trong việc tính toán khối lượng đắp bù hữu cơ, khối lượng đào bỏ.v.v)


Cấu tạo của địa chất (chiều sâu và tên đất) vùng đặt tuyến, đặc biệt là những khu vực đào sâu.


Phân loại đất theo BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT (Dùng cho công tác đào vận chuyển, đắp đất bằng thủ công), định mức 1776


Đánh giá khả năng sử dụng đất để thi đắp đất dọc tuyến.

1.2.1.4 Địa chất thủy văn:


Mô tả về mực nước ngầm và các biện pháp hạ mực nước ngầm (nếu có) phục vụ thi công.
1.2.1.5 Khí hậu:


Mùa mưa và nhiệt độ cao nhất, thấp nhất trong năm: phục vụ cho việc lựa chọn thời gian triển khai thi công; nhiệt độ liên quan rất nhiều đến bố trí dây chuyền thi công BTnhựa. 
Kết luận: lựa chọn thời điểm thi công.
1.2.1.6 Thủy văn

Mùa lũ và tình hình nước chảy trong mùa thi công: cống có nước chảy và biện pháp; cống không có nước chảy.
1.2.2 Điều kiện xã hội và dân cư

Mô tả dân cư và tình hình lao động phổ thông
1.2.3 Nguyên vật liệu và nhân lực, thiết bị thi công
1.2.3.1 .Điều kiện khai thác, cung cấp nguyên vật liệu và đường vận chuyển

a. Điều kiện khai thác, cung cấp vật liệu

Đánh giá về chất lượng, trữ lượng vật liệu chính: cát, đá; xi măng, sắt thép; các nhà máy sản suất cấu kiện đúc sẵn (ống cống); trạm trộn BTN.v.v.


b. Đường vận chuyển

Đánh giá về đường vận chuyển: thuận lợi, khó khăn (cho từng loại vật liệu); khoảng cách vận chuyển (liên quan đến năng suất vận chuyển trong các phần sau)
1.2.3.2 Khả năng cung cấp nhân lực phục vụ thi công, máy thi công
1.2.3.3 Khả năng cung cấp các loại năng lượng, nhiên liệu phục vụ thi công
1.2.3.4 Khả năng cung cấp các nhu yếu phẩm phục vụ thi công
1.2.3.5 .Điều kiện về đảm bảo y tế, thông tin liên lạc
1.3 Thời hạn thi công và năng lực đơn vị thi công.
Dựa vào năng lực của đơn vị thi công, điều kiện cụ thể, dự kiến thời hạn thi công.

-------------------------

Câu hỏi ôn tập

1. Trình bày các đặc điểm chính của nhiệm vụ thi công.

2. Thế nào là đất cấp II, cấp III?

3. Nêu một đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kĩ thuật.v.v. bạn cho là ảnh hưởng lớn nhất đến giải pháp thi công đoạn tuyến.

CHƯƠNG 2  THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

2.1 Giới thiệu chung
- Nội dung công tác chuẩn bị bao gồm các công tác: bảng 2.
- Phân đoạn công tác chuẩn bị: Đặc điểm của từng đoạn (đào, đắp; chiều cao thi công, độ dốc ngang.v.v)

Phân đoạn công tác chuẩn bị

	STT
	Lý trình điểm đầu
	Lý trình điểm cuối
	Chiều dài (m)
	Is (%)
	Loại nền đường
	Chiều cao đào đắp TB(m)
	Công tác chuẩn bị

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	KM3+
	500
	KM3+
	720.00
	220.00
	2,16 - 4,81
	Đắp thấp, nửa đào nửa đắp, đào hoàn toàn
	< 1,5
	2

	2
	KM3+
	720
	KM4+
	80.00
	360.00
	2,66-

6,86 
	Đắp hoàn toàn
	>1.5
	1

	3
	KM4+
	80
	KM4+
	640.00
	560.00
	2,34-

5,81 
	Đắp thấp, nửa đào nửa đắp, đào hoàn toàn
	< 1,5
	2


(1) Khôi phục cọc, định phạm vi thi công, dấu cọc, chặt cây cao hơn mặt đất 10cm, cưa ngắn cây dồn đống, lên khuôn đường.

(2) Khôi phục cọc, định phạm vi thi công, dấu cọc, chặt cây sát mặt đất, đánh gốc cây, cưa ngắn cây dồn đống, lên khuôn đường.

2.2 Xác định trình tự thi công
	Trình tự  thi công công tác chuẩn bị:

	STT
	Tên công việc
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Khôi phục cọc
	x
	x
	x
	x
	x

	2
	Định phạm vi thi công
	x
	x
	x
	x
	x

	3
	Dấu cọc
	x
	x
	x
	x
	x

	4
	Chặt cây sát mặt đất
	x
	-
	x
	-
	x

	5
	Chặt cây cách mặt đất 10cm
	-
	x
	-
	x
	-

	6
	Cưa ngắn cây dồn đống
	x
	x
	x
	x
	x

	7
	Đánh gốc
	x
	-
	x
	-
	x

	8
	Bóc đất hữu cơ
	x
	x
	x
	x
	x

	9
	Dãy cỏ
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Đánh xờm bề măt
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Đánh bậc cấp
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Lên khuôn đường
	x
	x
	x
	x
	x

	13
	Làm mương thoát nước tạm
	-
	-
	-
	-
	-


2.3 Xác định kỹ thuật thi công
Chú ý: chỉ mô tả các nội dung có trong đồ án.
2.3.1 Khôi phục lại hệ thống cọc 

2.3.1.1 Mục đích :

- Do khâu khảo sát, thiết kế đường được tiến hành trước khi thi công một thời gian nhất định, một số cọc cố định trục đường và các mốc cao độ bị thất lạc, mất mát.

- Do nhu cầu chính xác hóa các đoạn nền đường cá biệt.


2.3.1.2 Nội dung, kỹ thuật công tác khôi phục cọc :

- Khôi phục tại thực địa các cọc cố định trục tim đường, dựa vào hồ sơ thiết kế và các cọc đỉnh.( Sử dụng các thiết bị đo đạc và các dụng cụ cần thiết khác như sào tiêu, mia, thước dây … )

- Kiểm tra lại các mốc cao độ, lập các mốc đo cao tạm thời: sử dụng thiết bị đo đạc?
- Đo đạc và kiểm tra cao độ của các cọc chi tiết: sử dụng thiết bị đo đạc?
- Đề xuất ý kiến thay đổi điều chỉnh tuyến (nếu có)
- Để cố định trục tim đường thì sử dụng các cọc chi tiết nhỏ với cự ly các cọc là 20(m) (đồ án môn học có thể rải cọc 40m hoặc 50m), ngoài ra tại các vị trí cọc Km, cọc tiếp đầu , tiếp cuối của đường cong tròn thì đóng các cọc lớn để dễ tìm. 
- Trên đường cong thì phải bố trí cọc chi tiết và tùy theo bán kính của đường cong nằm thì cự ly giữa các cọc sẽ khác nhau: chú ý quy định về khoảng cách các cọc theo bán kính.
- Để cố định đường cong thì sử dụng cọc đỉnh có hình dạng như sau:


[image: image1.emf] 
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Hình dạng cọc đỉnh cố định đường cong

- Cọc đỉnh được chôn ở trên đường phân giác và cách đỉnh đường cong 0,5m, trên cọc có ghi số đỉnh đường cong, bán kính, tiếp tuyến và phân cự, mặt ghi hướng về phía đỉnh gốc.

2.3.2  Định phạm vi thi công 


Phạm vi thi công: Phạm vi thi công tính theo khoảng chiếm dụng của nền đường (xem lại TK hình học đường ô tô – chương 1), có thể tính sơ bộ hoặc dựa vào MCN chi tiết (phần lên gabarit nền đường)

Định vị thi công bằng phương pháp căng dây nối liền giữa các cọc với nhau được đóng ở mép ngoài phạm vi thi công. Để giữ cho các cọc ổn định trong suốt thời gian thi công thì phải dời nó ra khỏi phạm vi thi công. Khi dời cọc phải ghi chú khoảng dời cọc.
Hệ thống cọc dấu, ngoài việc dùng để khôi phục hệ thống định vị trục đường còn cho phép xác định sơ bộ cao độ.

2.3.3 Dời cọc ra ngoài phạm vi thi công (PVTC) 

2.3.3.1 Mục đích : 

Trong quá trình đào đắp, thi công nền đường, một số cọc cố định trục đường sẽ bị mất. Vì vậy, trước khi thi công phải tiến hành lập một hệ thống cọc dấu, nằm ngoài PVTC, để có thể dễ dàng khôi phục hệ thống cọc cố định trục đường từ hệ thống cọc dấu, kiểm tra việc thi công nền đường và công trình đúng vị trí, kích thước trong suốt quá trình thi công.

2.3.3.2 Nội dung và kỹ thuật :

Hệ thống cọc dấu phải nằm ngoài PVTC để không bị mất mát, xê dịch trong suốt quá trình thi công; đảm bảo dễ tìm kiếm, nhận biết. Nó có quan hệ chặt chẽ với hệ thống cọc cố định trục đường, để có thể khôi phục chính xác và duy nhất một hệ thống cọc cố định trục đường.

 Hệ thống cọc dấu ngoài việc dùng để khôi phục hệ thống định vị trục đường còn cho phép xác định sơ bộ cao độ.

Dựa vào bình đồ kỹ thuật và thực địa để thiết kế quan hệ giữa hệ thống cọc cố định trục đường và hệ thống cọc dự kiến.

Dùng máy kinh vĩ, máy toàn đạc và các dụng cụ khác (thước thép, sào tiêu, cọc ...) để cố định vị trí các cọc ngoài thực địa (nên gửi cọc vào các vật cố định ngoài PVTC để dễ tìm kiếm, nhận biết).

2.3.4 Dọn dẹp mặt bằng thi công 

2.3.4.1 Chặt cây :

Để chặt cây  ta sử dụng nhân công kết hợp với sử dụng cưa điện.

2.3.4.2 Đánh gốc cây:

Theo TCVN 4447-2012 và dựa vào trắc dọc thiết kế:*
*   Nếu chiều cao đắp từ 1.5m trở lên có thể chặt cây cách mặt đất 10cm.

*    Các trường hợp nền đắp khác đều phải đánh gốc cây.

*    Đánh gốc cây sử dụng máy ủi.

*   Cây sau khi chặt hoặc làm đổ phải cưa ngắn thân và cành cây, dồn đống để vận chuyển ra ngoài phạm vi thi công cùng với rễ cây.

2.3.4.3 Dọn đá mồ côi:

2.3.4.4 Bóc đất hữu cơ:

Đất hữu cơ là loại đất có lẫn nhiều tạp chất hữu cơ, cường độ thấp, tính nén lún lớn, co ngót mạnh khi khô hanh nên phải bóc bỏ trước khi đắp đất nền đường.

2.3.4.5 Dãy cỏ:

Để đảm bảo ổn định nền đường đắp trên sườn dốc, trước khi đắp phải tiến hành dãy cỏ. Thực hiện theo yêu cầu của TCVN 4447-2012.
Sử dụng máy ủi để tiến hành công việc này.

2.3.5 Làm đường tạm, lán trại và kho bãi 


Ta tận dụng các tuyến đường đã được làm trước đó để làm đường di chuyển cũng như vận chuyển nguyên vật liệu và các bán thành phẩm, 
Tiến hành xây dựng các lán trại cho công nhân.

2.3.6 Lên khuôn đường 

Công tác lên khuôn đường nhằm cố định những vị trí chủ yếu của mặt cắt ngang nền đường trên thực để đảm bảo thi công nền đường đúng thiết kế. 

Ngoài ra còn phải dùng máy thủy bình, các dụng cụ để đo và kiểm tra hình dạng và cao độ nền đường trong quá trình thi công. 
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Hình 2:Công tác lên khuôn đường

Đối với nền đắp, công tác định vị khuôn đường bao gồm việc xác định cao độ đất đắp tại tim đường và mép nền đường (vai đường), xác định chân taluy đắp và vị trí thùng đấu (nếu có). Các cọc lên khuôn đường ở nền đắp thấp được đóng tại vị trí cọc H (cọc 100m) và cọc địa hình, ở nền đắp cao thì khoảng cách giữa các cọc là 20 - 40m và ở đường cong cách nhau 5 -10m.

Đối với nền đào, công tác định vị khuôn đường bao gồm việc xác định cao độ đất đào tại tim đường và mép nền đường (vai đường), xác định mép taluy đào và vị trí rãnh biên, đống đất thải (nếu có). Các cọc lên khuôn đường đều phải dời ra khỏi PVTC. Đối với các rãnh biên các cọc lên khuôn được đặt tại tim và mép rãnh.
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+ Khoảng cách từ tim đến chân taluy (đối với nền đắp)


Sơ đồ lên Gabarit nền đường đắp.
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 + Khoảng cách từ tim đến mép taluy nền đào:

Sơ đồ lên Gabarit nền đường đào.
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Các khoảng cách trên đây chỉ là gần đúng. Có thể sử dụng MCN chi tiết để xác định. Lưu ý: phần mềm thiết kế đường (ví dụ Nova TDN) có thể xuất các giá trị này.

2.4 Tính toán khối lượng công tác
Khối lượng chi tiết công tác chuẩn bị
	STT
	Công tác chuẩn bị
	ĐƠN 

VỊ
	KHỐI LƯỢNG THI CÔNG

	
	
	
	Đoạn 1
	Đoạn 2
	Đoạn 3
	Đoạn 4
	Đoạn 5

	1
	Khôi phục cọc
	m
	220.00
	360.00
	560.00
	100.00
	60.00

	2
	Định phạm vi thi công
	m
	220.00
	360.00
	560.00
	100.00
	60.00

	3
	Dấu cọc
	m
	220.00
	360.00
	560.00
	100.00
	60.00

	4
	Chặt cây sát mặt đất
	cây
	39.60
	0.00
	100.80
	0.00
	10.80

	5
	Chặt cây cách mặt đất 10cm
	cây
	0.00
	64.80
	0.00
	18.00
	0.00

	6
	Cưa ngắn cây dồn đống
	cây
	39.60
	64.80
	100.80
	18.00
	10.80

	7
	Đánh gốc
	cây
	39.60
	0.00
	100.80
	0.00
	10.80

	8
	Bóc đất hữu cơ
	m3
	844.94
	1867.25
	2102.27
	506.07
	234.93

	9
	Dãy cỏ
	m2
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Đánh xờm bề măt
	m2
	-
	-
	-
	-
	-

	11
	Đánh bậc cấp
	m2
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Lên khuôn đường
	m
	220.00
	360.00
	560.00
	100.00
	60.00

	13
	Làm mương thoát nước tạm
	m
	-
	-
	-
	-
	-


Chú ý mô tả phương pháp tính.
2.5 Tính toán năng suất máy móc – định mức nhân lực
2.5.1 Công tác khôi phục cọc và định phạm vi thi công 


Ta có thể định mức cho toàn bộ công tác này là 400(m/công)

2.5.2 Công tác dọn dẹp mặt bằng 


Dựa vào định mức dự toán xây dựng công trình DMDT24-1776.

2.5.2.1 Cưa cây:

Tương ứng với rừng cấp II thì số lượng cây trung bình trên 100m2 là ≤ 2cây. 
Bố trí 1 công nhân sử dụng cưa điện đĩa U78 của Liên Xô, có thể cưa các cây có đường kính bé hơn 60cm với năng suất 1,3 (m/phút) hay: 
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2.5.2.2 Nhổ rễ cây:

Dùng thiết bị nhổ rễ là 1 máy ủi D41P-6C với năng suất 124 (cây/giờ) 

Năng suất máy đổi theo đơn vị (cây/ca) là: 124
[image: image11.wmf]´

7 = 868 (cây/ca)

2.5.2.3 Bóc đất hữu cơ, dãy cỏ:

Dùng thiết bị dãy cỏ và bụi cây là 1 máy ủi D41P-6C với năng suất 0,3 (ha/giờ)

Năng suất máy đổi theo đơn vị (m2/ca) là: 0,3.7.10000 = 21000 (m2/ca)

2.5.2.4 Cưa ngắn cây, dồn đống:

Cây gỗ được cưa ngắn và dồn đống thành từng loại trong phạm vi 30m, lấp, san lại hố sau khi đào.Tra tài liệu [11] mã hiệu AA.1121.??? với mật độ cây ≤ ???(cây/100m2) cần số công nhân là: 0.00 công/100m2=     cây/công.

2.5.2.5  Công tác lên khuôn đường và định vị tim cống 

Với những công việc đã nêu ở trên tra định mức cho công tác lên khuôn đường là 0,2km/công . Bố trí một tổ lên khuôn đường gồm có 1 kỹ sư, 1 trung cấp, 2 công nhân, một máy kinh vĩ, mia, thước dây, vài chục cọc thép Ø5, l = 20
[image: image12.wmf]¸

25(cm), búa, dây dù ...  

2.6 Xác định số công, số ca cần thiết để hoàn thành các thao tác

Dựa vào bảng khối lượng và năng suất các công tác, xác định được hao phí (số công/ca máy)
Tổng hợp năng suất và hao phí công tác chuẩn bị trên các đoạn
	STT
	Công tác chuẩn bị
	N.suất
	Đơn vị
	Đoạn 1
	Đoạn 2
	Đoạn 3
	Đoạn 4
	Đoạn 5
	Số công
	Số ca

	1
	Khôi phục cọc, định phạm vi 

thi công, dấu cọc
	0.4
	km/công
	0.55
	0.9
	1.4
	0.25
	0.15
	3.25
	

	2
	Chặt cây
	910
	Cây/ca
	0.04
	0.07
	0.11
	0.02
	0.01
	
	0.25

	3
	Cưa ngắn cây, dồn đống
	16.26
	Cây/ca
	2.44
	3.99
	6.2
	1.11
	0.66
	14.4
	

	4
	Đánh gốc, nhổ rễ cây
	868
	Cây/ca
	0.05
	0
	0.12
	0
	0.01
	
	0.18

	5
	Bóc đất hữu cơ + Dãy cỏ
	21000
	m3/ca
	0.04
	0.09
	0.10
	0.02
	0.01
	
	0.26

	6
	Lên khuôn đường +

 Định vị tim cống
	0.2
	km/công
	1.1
	1.8
	2.8
	0.5
	0.3
	6.5
	


2.7 Xác định phương pháp tổ chức thi công
Lựa chọn một hoặc tổ hợp nhiều phương pháp tổ chức thi công: tuần tự, song song, hỗn hợp.
2.8 Biên chế tổ đội và tính toán thời gian hoàn thành các công tác.
Lựa chọn biên chế cần căn cứ vào diện thi công, khối lượng, thời gian hoàn thành công việc và tiến độ yêu cầu.


- Tổ 1( 1KS +1TC+2CN ): Nhiệm vụ làm công tác khôi phục cọc, định phạm vi thi công, dấu cọc, lên khuôn đường, định vị tim cống .


- Tổ 2 (20CN) : Nhiệm vụ chặt cây, cưa ngắn cây dồn đống.


-  Tổ máy 01 (1 ủi D41P-6C) : Nhiệm vụ dãy cỏ, bóc đất hữu cơ, đánh gốc cây.

Tổng hợp thời gian hoàn thành trên các đoạn
	STT
	Công tác chuẩn bị
	Biên chế
	Đoạn 1
	Đoạn 2
	Đoạn 3
	Đoạn 4
	Đoạn 5
	Tổng t.gian

	1
	Khôi phục cọc, định phạm vi 

thi công, dấu cọc
	4 công nhân
	
	
	
	
	
	

	2
	Chặt cây
	1 máy
	
	
	
	
	
	

	3
	Cưa ngắn cây, dồn đống
	4 Công nhân
	
	
	
	
	
	

	4
	Đánh gốc, nhổ rễ cây
	1 máy
	
	
	
	
	
	

	5
	Bóc đất hữu cơ + Dãy cỏ
	1 máy
	
	
	
	
	
	

	6
	Lên khuôn đường +

 Định vị tim cống
	Công nhân
	1.1
	1.8
	2.8
	0.5
	0.3
	


2.9 Lập tiến độ thi công
Tiến độ thi công công tác chuẩn bị: ……..ngày; được thể hiện chi tiết ở bản vẽ 01/TC

-------------------------

Câu hỏi ôn tập

1. Nêu các công việc của công tác chuẩn bị thi công.

2. Tại sao phải thực hiện công tác khôi phục cọc. 

3. Trong đoạn tuyến thi công, có cần dời cọc ra ngoài phạm vi thi công không, vì sao? Nêu rõ giải pháp thực hiện

4. Dựa vào những căn cứ nào để xác định phạm vi thi công. Cách xác định phạm vi thi công trong đồ án.

5. Nêu các nội dung sử dụng nhân công trong công tác chuẩn bị.

6. Nêu các công tác sử  dụng máy trong công tác chuẩn bị.

7. Giải thích nhiệm vụ của các cá nhân trong đội chuẩn bị.

8. Xác định khối lượng của 1 hoặc vài công việc của giai đoạn thi công.

9. Trình bày cách tính hao phí (số công/ca của 01 công tác ở một đoạn) của công tác chuẩn bị.

10. Cơ sở để biên chế và tính thời gian hoàn thành các thao tác.

11. Giải thích việc xác định tổng thời gian thi công công tác chuẩn bị.

CHƯƠNG 3  THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG CÔNG TRÌNH CỐNG THOÁT NƯỚC

3.1 Đặc điểm công trình
Mô tả đặc điểm công trình cống: 

Chú ý: nếu nhiều cống trên tuyến, cần lập bảng.

· Lý trình đặt cống : Km4+0.00

· Cao độ đặt cống là: 188,77 (m).

· Cao độ đỉnh cống là: 190,93 (m).

· Loại cống: tròn/hộp/bản; đổ tại chỗ/lắp ghép/ bán lắp ghép

· Đường kính trong của cống : 200(cm)

· Chiều dày thành cống : 16(cm)

· Số đốt cống: 12 đốt

3.2 Xác định trình tự thi công 
Cống ta cần thi công là loại cống tròn BTCT bán lắp ghép nên trình tự thi công bao gồm các công đoạn sau đây:

1. Định vị tim cống.

2. San dọn mặt bằng thi công cống.

3. Đào đất móng cống.

4. Vận chuyển vật liệu xây cống.

5. Làm lớp đệm tường đầu, tường cánh.

6. Xây móng tường đầu, tường cánh.

7. Làm móng thân cống.

8. Vận chuyển ống cống.

9.  Lắp đặt ống cống, đổ bê tông cố định ống cống.

10.  Làm mối nối, lớp phòng nước.

11. Lắp dựng ván khuôn để đổ bê tông tường đầu và tường cánh

12.  Xây tường đầu, tường cánh.

13.  Đào móng gia cố thượng, hạ lưu.

14.  Làm lớp đệm gia cố thượng, hạ lưu.

15.  Xây phần gia cố thượng, hạ lưu.

16. Đắp đất trên cống bằng thủ công.
(chú ý: trình tự thi công có thể thay đổi tùy theo tình hình cụ thể, giải pháp tổ chức)
3.3 Xác định kỹ thuật thi công 
3.3.1 Định vị tim cống 


- Phải dùng các máy toàn đạc xác định lại vị trí của tim công trình cống.


- Sau khi định vị được tim cống, dùng 2 cọc đóng ở 2 đầu tim cống. Muốn có được đường thẳng đi qua tim cống thì, căng dây qua 2 cọc này, đường thẳng này chính là tim cống.

3.3.2 San dọn mặt bằng thi công cống 


Diện tích phải thỏa mãn sao cho đủ rộng để đủ bố trí các đốt cống,vật liệu, diện tích máy móc hoạt động.


Lựa chọn máy thi công [  ]


Kết quả tính toán được thể hiện trong bảng………
3.3.3 Đào đất móng thân cống 


Đào đất móng thân cống được thực hiện bằng thủ công, kết hợp bằng máy ủi. Tùy thuộc vào chiều sâu đặt cống, kích thước của móng cống. Có ước lượng theo tỷ lệ % khối lượng đào móng.

3.3.4 Vận chuyển vật liệu xây dựng cống 


Sử dụng ô tô tự đổ [mã hiệu] trọng tải [  ] (T).

3.3.5 3.3.5. Làm lớp đệm tường đầu, tường cánh , sân cống, chân khay 


Sử dụng nhân công

3.3.6 Xây dựng móng tường đầu, tường cánh 


Trộn hỗn hợp bê tông xi măng bằng máy trộn dung tích [  ] kết hợp với nhân công + máy đầm để thực hiện .

3.3.7 Làm móng thân cống 


Sử dụng nhân công để làm lớp đệm móng thân cống bằng CPĐD loại II Dmax37,5, đầm chặt K98, dày 30(cm).

3.3.8 3.3.8. Vận chuyển ống cống 


Dùng xe ô tô tự đổ HUYNHDAI HD270 có sức tải lớn nhất 15(T) để vận chuyển các đốt cống. Đối với cống ( 200 thì mỗi chuyến ta chở được 4 đốt cống .Trong quá trình chở phải được ràng buộc cẩn thận để tránh không có tai nạn xảy ra .
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Hình Sơ đồ bố trí các đốt cống trên xe

3.3.9 Lắp đặt ống cống 


Sử dụng cần trục tự hành để cẩu lắp ống cống từ thùng xe xuống bãi thi công . Lựa chọn máy cẩu chú ý đển tải trọng của đốt cống. Có thể sử dụng máy đào để thay thế trong trường hợp số lượng đốt cống ít.


Sơ đồ lắp đặt ống cống : lắp đặt theo thứ tự từ thấp đến cao, từ trong ra ngoài, lắp lần lượt từ hạ lưu đến thượng lưu.

3.3.10 Làm mối nối phòng nước 


Sử dụng công nhân.

3.3.11 Lắp dựng ván khuôn để đổ bê tông tường đầu, tường cánh 


Sử dụng công nhân để thực hiện công tác này, đảm bảo theo đúng hình dạng và kích thước thiết kế .

3.3.12 Xây dựng tường đầu, tường cánh 


Tường đầu, tường cánh thường được xây dựng ngay sau khi đốt cống đầu tiên được lắp đặt. Công tác này được thực hiện bằng nhân công kết hợp với máy trộn có dung tích 

3.3.13 Đào móng gia cố thượng hạ lưu 


Sử dụng nhân công để làm công tác đào hố móng và chuyển đất sang hai bên.

3.3.14 Làm lớp đệm gia cố thượng hạ lưu 


Công tác tiến hành cũng tương tự như khi làm lớp đệm tường đầu, tường cánh và chân khay.

3.3.15 Xây dựng phần gia cố thượng hạ lưu 

Sử dụng công nhân kết hợp với máy trộn có dung tích 250(l), rồi tiến hành đổ theo đúng chiều dày thiết kế là 30(cm).Riêng ở phần hạ lưu còn có công tác xếp đá hộc để làm hố chống xói. 
3.3.16 Đắp đất trên cống bằng thủ công 


 Chỉ cho phép đắp đất trên cống sau khi nghiệm thu tất cả các hạng mục đã được thi công ở trên.


- Phải dùng đất đồng nhất với đất của nền đường, tại vị trí gần với tường cánh thì dùng đất đắp có góc nội ma sát lớn hơn để tăng độ ổn định. Giữa các ống cống phải tiến hành chèn cát hạt lớn để cố định ống cống. Đất được đắp trên cống thành từng lớp có chiều dày từ 15(cm) dến 20 (cm), và tiến hành đắp đối xứng 2 bên cống ( tránh hiện tượng xê dịch ống cống ). Đất sau khi được đắp phải tiến hành đầm chặt bằng đầm cóc.

3.4 Tính toán khối lượng công tác
Dựa vào khối lượng cống ở phần thiết kế kĩ thuật, lập bảng tổng hợp sau:

Chú ý: khối lượng công tác vận chuyển được lấy từ bảng phân tích vật tư cống, Bảng phân tích vật tư cống cần phải dựa vào khối lượng và định mức xây dựng 1776.

Bảng tra định mức vật liệu làm cống .

	Khối xây bằng
	Mã hiệu
	Vật liệu
	Đơn vị
	Khối lượng/ 1m3

	Bêtông M15,Dmax40
 độ sụt 6-8 cm
	C223xx
	Ximăng PC30
	kg
	

	
	
	Cát vàng
	m3
	

	
	
	Đá dăm
	m3
	

	
	
	Nước
	lít
	

	Đá hộc xếp khan
	AE121xx
	Đá hộc
	m3
	

	Mối nối cống
	AK.951xx
	Giấy dầu
	kg
	

	
	
	Nhựa đường
	kg
	

	
	
	Đay
	kg
	

	Lớp đệm CPĐD và móng thân cống
	AD112xx
	CPĐá dăm
	m3
	


 
Từ các định mức vật liệu ta sẽ tính toán được khối lượng các loại vật liệu cần thiết, trong đó đối với lớp đệm cấp phối đá dăm ta nhân thêm hệ số 1,3 và đối với bê tông, ta nhân thêm hệ số 1,1 – hệ số kể đến sự giảm thể tích khi đầm chặt )

Bảng tổng hợp khối lượng thi công cống
	TT
	Tên công tác
	Đơn vị
	KLuong
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	1
	Định vị tim cống
	cống
	2
	Theo số ống cống

	2
	San dọn mặt bằng thi công cống
	m2
	969.16
	Theo mặt bằng cống (môi bên lấy thêm 10,15m)

	
	
	
	
	

	3
	Đào đất móng cống bằng máy
	m3
	41.25
	Tạm tính theo % tổng KL

	4
	Đào đất thủ công
	m3
	2.17
	Tạm tính theo % tổng KL

	5
	Vận chuyển vật liệu xây dựng cống
	m3
	 
	Sử dụng định mức cấp phối vữa

	5.1
	Xi măng PC30
	T
	40.93
	Sử dụng định mức cấp phối vữa

	5.2
	Cát vàng hạt vừa
	m3
	68.65
	Sử dụng định mức cấp phối vữa

	5.3
	Đá dăm Dmax40
	m3
	95.76
	Sử dụng định mức cấp phối vữa

	5.4
	Đá dăm Dmax20
	m3
	30.62
	Sử dụng định mức cấp phối vữa

	5.5
	Đá hộc
	m3
	40.53
	Sử dụng định mức

	5.6
	Nước
	m3
	26.606
	Sử dụng định mức

	5.7
	Cát hạt lớn cố định ống cống
	m3
	22.4
	Tính từ BV (chỉ có ở cống đôi, cống ba)

	5.8
	Nhựa đường
	T
	0.2405
	Định mức mối nối

	5.9
	Giấy dầu
	m3
	2.89
	Định mức mối nối

	5.1
	Đay
	T
	0.01
	Định mức mối nối

	5.11
	Đất sét phòng nước
	m3
	14.53
	Tính theo bản vẽ

	5.12
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5
	m3
	70.31
	Sử dụng định mức

	5.13
	Vận chuyển ván khuôn
	m3
	 
	Theo kích thước trên BV

	6
	Làm lớp đệm tường đầu, tường cánh, sân cống, chân khay…
	m3
	21.97
	Theo kích thước trên BV

	
	
	
	
	

	7
	7.Xây móng tường đầu, tường cánh
	m3
	28.61
	Theo kích thước trên BV

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	8
	Làm móng thân cống
	m3
	27.544
	Theo bản vẽ

	
	
	
	
	

	9
	Vận chuyển ống cống
	ống
	36
	Theo bản vẽ

	10
	Lắp đặt ống cống bằng cần trục
	ống
	36
	Theo bản vẽ

	11
	Đổ bê tông cố định ống cống
	m3
	33.908
	Theo bản vẽ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	12
	Làm mối nối ống cống
	mối nối
	33
	Theo bản vẽ

	13
	Đắp đất sét phòng nước
	m3
	14.532
	Theo bản vẽ

	14
	Lấp cát vào hang cống
	m3
	22.404
	Theo bản vẽ

	16
	Lắp dựng ván khuôn
	 
	 
	Theo bản vẽ

	17
	Đổ bê tông tường đầu, tường cánh
	m3
	13.24
	Theo bản vẽ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	18
	Bảo dưỡng bê tông
	 
	 
	 

	19
	Tháo dỡ ván khuôn
	 
	 
	 

	20
	Đào móng gia cố thượng hạ lưu
	m3
	176.89
	Theo bản vẽ

	21
	Làm lớp đệm gia cố
	m3
	14.24
	Theo bản vẽ

	
	
	
	
	

	22
	Xây phần gia cố bằng BTXM
	m3
	64.546
	Theo bản vẽ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	19
	Xếp đá hộc làm tường chống xói
	m3
	33.776
	Theo bản vẽ

	20
	Vận chuyển đất đắp trên công
	 
	429.41
	Theo bản vẽ

	21
	Đắp đất trên cống bàng thủ công
	m3
	429.41
	Theo bản vẽ

	
	
	
	
	


Bảng phân tích vật tư cống [   ], lý trình……….

	Tên bộ phận
	Khối lượng
	Đơn vị
	Xi măng PC30 (Kg)
	Cát vàng (m3)
	Cát hạt lớn (m3)
	CPĐD (m3)
	ĐD 
20-40 (m3)
	ĐD
 10-20 (m3)
	Đá hộc (m3)
	Nước (lít)
	Nhựa đường (Kg)
	Giấy dầu (m2)
	Đay (Kg)
	Đất sét (m3)

	1. Lớp đệm CPĐD 10cm
	21.97
	m3
	 
	 
	 
	31.20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2. Móng tường đầu, tường cánh
	28.61
	m3
	8240.54
	14.02
	 
	 
	25.75
	 
	 
	5425.31
	 
	 
	 
	 

	3. Lớp đệm CPĐD 30cm
	27.54
	m3
	 
	 
	 
	39.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4. BT cố định ống cống
	33.91
	m3
	10287.69
	16.51
	 
	 
	 
	30.62
	 
	6429.97
	 
	 
	 
	 

	5.1. Mối nối cống
	33.00
	mối nối
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	240.52
	144.31
	12.03
	 

	5.2. Lớp phòng nước
	14.53
	m3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.53

	5.3. Cát cố định cống
	22.40
	m3
	 
	 
	22.404
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6. Tường đầu, tường cánh 
	13.24
	m3
	3813.52
	6.49
	 
	 
	11.92
	 
	 
	2510.70
	 
	 
	 
	 

	7. Sân cống, gia cố, chân khay 
	64.55
	m3
	18591.2
	31.63
	 
	 
	58.09
	 
	 
	12239.9
	 
	 
	 
	 

	8. Tường chống xói
	33.78
	m3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40.531
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	40932.9
	68.65
	22.40
	70.31
	95.76
	30.62
	40.53
	26605.9
	240.52
	144.31
	12.03
	14.53


3.5 Tính toán năng suất máy móc – định mức nhân lực:
Các công tác tính toán năng suất: Vận chuyển vật liệu thi công, vận chuyển ống cống, lắp đặt ống cống

Giả định các định mức: định vị tim cống, đắp đất sét thân cống.
Các công tác khác sử dụng định mức.
3.5.1 Vận chuyển vật liệu xây dựng cống
Công tác vận chuyển vật liệu có 02 loại khối lượng: theo thể tích và theo trọng lượng. Việc quy đổi từ thể tích sang khối lượng cần chú ý dung trọng của vật liệu (trạng thái đổ đống, rời, đầm chặt.v.v.)
3.5.1.1 Năng suất ô tô tự đổ vận chuyển vật liệu theo thể tích:
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T- Số giờ trong 1 ca . T = 7(h)


Kt : Hệ số sử dụng thời gian ; Kt = [   ]

V’  : thể tích thùng xe . V’ = [………] (m3)


Tck thời gian tổng cộng của 1 chu kỳ : Tck = Tbóc dỡ  + Tquay đầu  + Txe chạy 


Tbốc dở : Thời gian bốc dở của một chuyến, Tbốc dở=30 phút.


Tquay đầu : Thời gian xe quay đầu, Tquay đầu=5 phút.

Txe chạy = L.60/V . Với L là quãng đường xe chạy.


 Tốc độ xe chạy trên đường khi chở vật liệu ta lấy chiều đi là V1= [  ]Km/h, chiều về V2= [ ] Km/h.

 Bảng tính năng suất xe vận chuyển theo thể tích

	STT
	Đoạn thi công
	Ltb

(Km)
	V

(m3)
	T

(h)
	Kt
	Ktt
	V1 (km/h)
	V2 (km/h)
	T

 (giờ)
	N

(m3/ca)
	Loại VL

	1
	KM4+000
	1.500
	10
	7
	0.9
	1.2
	
	
	
	
	Cát

	2
	KM4+700.00
	2.200
	10
	7
	0.9
	1.2
	
	
	
	
	Đá


Năng suất  xe xitec Watering Cart 5m3  chở nước

	STT
	Lý Trình
	Ltb
	V(m3)
	T(h)
	Kt
	Ktt
	V1 (km/h)
	V2 (km/h)
	t 

(giờ)
	N

(m3/ca)
	Loại VL

	
	
	(Km)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	KM4+000
	1.500
	5
	7
	0.9
	1.2
	
	
	
	
	Nước

	2
	KM4+700.00
	2.200
	5
	7
	0.9
	1.2
	
	
	
	
	


3.5.1.2 Năng suất ô tô vận chuyển theo khối lượng :

Năng suất : NKL = 
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T   : số giờ trong 1 ca . T =7(h), Q  : tải trọng của xe . Q =15(T)

Kt  : hệ số sử dụng thời gian . Kt = 0,9 

Ktt  : Hệ số sử dụng tải trọng . Ktt = 1,2

L   : quãng đường xe chạy 

V1, V2  : Tốc độ xe chạy lúc có tải và không tải . V1 = 30(km.h) ,V2 = 35(km/h)


T: thời gian xếp dỡ trong 1 chu kỳ . T = 35(phút) =0.58 (h)

Bảng tính năng suất xe vận chuyển theo khối lượng

	STT
	Lý Trình
	Ltb(Km)
	Q(T)
	T(h)
	Kt
	Ktt
	V1 (km/h)
	V2 (km/h)
	t (giờ)
	N(T/ca)
	Loại VL

	1
	KM4+000
	1.500
	15
	7.00
	0.9
	1.2
	30.00
	35.00
	0.48
	238.14
	Xi măng

	2
	KM4+700.00
	2.200
	15
	7.00
	0.9
	1.2
	30.00
	35.00
	0.52
	218.28
	


3.5.1.3 Năng suất vận chuyển ống cống 
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Trong đó:


T: số giờ trong một ca; T = 7 (h), Kt: hệ số sử dụng thời gian; Kt = 0,7.


n: số đốt cống vận chuyển được trong một chuyến, tùy theo kích thước ống cống, số đốt cống chở được là khác nhau.

Tck: thời gian tổng cộng của một chu kỳ:


Tck= n.Tbd/q + Txe + Tqđ 

Với :   Tbd- thời gian một lần cần trục bốc ống cống lên xuống xe, Tbd = 15 (phút).

 q là số đốt cống trong một lần bốc dỡ:  q = 1 (ống) do Ø >100

 Tqđ- Thời gian xe quay đầu; Tqđ  = 5 (phút).

 Txe- Thời gian xe chạy trên đường (cả chiều đi lẫn chiều về). Txe= L.60/V

 Với L là quãng đường xe chạy từ nhà máy chế tạo đến vị trí xây dựng.
  V- Tốc độ xe chạy trên đường khi chở vật liệu, tốc độ chiều đi V1=[    ]Km/h, chiều về là V2 = [      ] (km/h).
Bảng …..Năng suất xe tải vận chuyển ống cống

	STT
	Đoạn thi công
	Ltb
	n
	T
	Kt
	Ktt
	V1 (km/h)
	V2 (km/h)
	t
	N

	
	
	(Km)
	(ống)
	(h)
	
	
	
	
	(giờ)
	(ống/ca)

	1
	KM4+000
	1.500
	4
	7
	0.9
	1.2
	
	
	
	

	2
	KM4+700.00
	2.200
	4
	7
	0.9
	1.2
	
	
	
	


3.5.2 Năng suất của cần trục bóc dỡ lắp đặt ống cống :

Năng suất : [image: image18.wmf]ck
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Với :   T: số giờ trong một ca; T = 7 (h).

Kt: hệ số sử dụng thời gian; Kt = 0,7 do xét đến việc di chuyển của cần trục sang thi công các đoạn tiếp theo.

Tck: thời gian tổng cộng của một chu kỳ; Tck = 18 (phút).

q: số ống cống lắp đặt trong một lần cẩu, q = 1 (ống).

Bảng  Năng suất cần trục bóc dỡ lắp đặt ống cống :

	STT
	Lý trình
	Khẩu độ (cm)
	q 
	n 
	Tck 
	N (ống/ca)

	
	
	
	(ống)
	(ống)
	(phút)
	

	1
	KM4+000
	1D200
	1
	12
	
	

	2
	KM4+700.00
	3D200
	1
	36
	
	


Bảng tổng hợp năng suất, định mức hao phí
	TT
	Tên công tác
	Mã Định mức
	Nhân công, máy thực hiện
	Năng suất
	Yêu cầu máy, nhân công

	
	
	
	
	Giá trị
	Đơn vị
	

	1
	Định vị tim cống
	Giả định
	Nhân công
	0.5
	Công/ống
	KS trắc địa

	2
	San dọn mặt bằng thi công cống
	AA.1121
	Máy ủi
	0.0155
	ca/100m2
	Ủi 110CV

	
	
	
	Nhân công
	0.123
	Công/100m2
	3.0/7

	3
	Đào đất móng cống bằng máy
	  AB.22000 
	Máy ủi
	0.501
	ca/100m3
	 

	4
	Đào đất thủ công
	AB.1121
	Nhân công
	0.78
	Công/m3
	 

	5
	Vận chuyển vật liệu xây dựng cống
	Tính năng suất
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Xi măng PC30
	Tính năng suất
	Ô tô 15T
	218.28
	T/ca
	 

	5.2
	Cát vàng hạt vừa
	Tính năng suất
	Ô tô 15T
	145.52
	m3/ca
	 

	5.3
	Đá dăm Dmax40
	Tính năng suất
	Ô tô 15T
	145.52
	m3/ca
	 

	5.4
	Đá dăm Dmax20
	Tính năng suất
	Ô tô 15T
	145.52
	m3/ca
	 

	5.5
	Đá hộc
	Tính năng suất
	Ô tô 15T
	145.52
	m3/ca
	 

	5.6
	Nước
	Tính năng suất
	Watering Cart
	72.76
	m3/ca
	 

	5.7
	Cát hạt lớn cố định ống cống
	Tính năng suất
	Ô tô 15T
	145.52
	m3/ca
	 

	5.8
	Nhựa đường
	Tính năng suất
	Ô tô 15T
	218.28
	T/ca
	 

	5.9
	Giấy dầu
	Tính năng suất
	Ô tô 15T
	218.28
	m3/ca
	 

	5.1
	Đay
	Tính năng suất
	Ô tô 15T
	218.28
	T/ca
	 

	5.11
	Đất sét phòng nước
	Tính năng suất
	Ô tô 15T
	145.52
	m3/ca
	 

	5.12
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5
	Tính năng suất
	Ô tô 15T
	145.52
	m3/ca
	 

	5.13
	Vận chuyển ván khuôn
	Tạm tính
	 
	 
	 
	 

	6
	Làm lớp đệm tường đầu, tường cánh, sân cống, chân khay…
	AK.98000  
	Nhân công
	3.9
	Công/100m3
	 

	
	
	
	Đầm bàn
	1.19
	Ca/100m3
	 

	7
	Xây móng tường đầu, tường cánh
	AF.11200 
	Nhân công
	1.97
	Công/m3
	 

	
	
	
	Máy trộn
	0.095
	Ca/m3
	 

	
	
	
	Đầm dùi
	0.089
	Ca/m3
	 

	8
	Làm móng thân cống
	AD.11200  
	Nhân công
	3.9
	Công/100m3
	 

	
	
	
	Đầm Bàn
	1.19
	Ca/100m3
	 

	9
	Vận chuyển ống cống
	Tính năng suất
	Ô tô 15T
	24.8
	Đốt/ca
	 

	10
	Lắp đặt ống cống bằng cần trục
	Tính năng suất
	Cần trục
	16.33
	Đốt/ca
	 

	11
	Đổ bê tông cố định ống cống
	AF.11200 
	Nhân công
	1.97
	Công/m3
	 

	
	
	
	Máy trộn
	0.095
	Ca/m3
	 

	
	
	
	Đầm dùi
	0.089
	Ca/m3
	 

	12
	Làm mối nối ống cống
	AK.95100  
	Nhân công
	1.52
	Công/ống
	 

	13
	Đắp đất sét phòng nước
	Giả định
	Nhân công
	1.5
	m3/công
	 

	14
	Lấp cát vào hang cống
	AB.13400
	Nhân công
	3
	m3/công
	 

	16
	Lắp dựng ván khuôn
	AF.81300 
	 
	 
	 
	 

	17
	Đổ bê tông tường đầu, tường cánh
	AF.12000 
	Nhân công
	3.56
	công/m3
	 

	
	
	
	Máy trộn
	0.095
	ca/m3
	 

	
	
	
	Đầm dùi
	0.18
	ca/m3
	 

	18
	Bảo dưỡng bê tông
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Tháo dỡ ván khuôn
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Đào móng gia cố thượng hạ lưu
	 
	Nhân công
	0.78
	công/m3
	 

	21
	Làm lớp đệm gia cố
	AK.98000  
	Nhân công
	3.9
	công/100m3
	 

	
	
	
	Đầm bàn
	1.19
	ca/100m3
	 

	22
	Xây phần gia cố bằng BTXM
	AF.12000 
	Nhân công
	1.97
	công/m3
	 

	
	
	
	Máy trộn
	0.095
	ca/m3
	 

	
	
	
	Đầm dùi
	0.089
	ca/m3
	 

	19
	Xếp đá hộc làm tường chống xói
	 AE.12000 
	Nhân công
	1.4
	công/m3
	 

	20
	Vận chuyển đất đắp trên công
	Tính năng suất
	Ô tô 15T
	 
	 
	 

	21
	Đắp đất trên cống bàng thủ công
	AB.65100 
	Nhân công
	13
	công/100m3
	 

	
	
	
	Đầm Bàn
	1.19
	ca/100m3
	 


3.6 Xác định số công, số ca cần thiết để hoàn thành các thao tác
· Đựa vào bảng khối lượng và năng suất (định mức) xác định thời gian hoàn thành các công việc.
· (kết quả lập bảng) 
3.7 Xác định phương pháp tổ chức thi công:

· Lựa chọn phương pháp hỗn hợp: Chú ý mô tả biện pháp tổ chức thi công cho một cống và sự phối hợp giữa các ống cống.
3.8 Biên chế tổ đội và tính toán thời gian hoàn thành các công tác.
· Lựa chọn máy: căn cứ và sổ tay máy xây dựng, cần chú ý đến yêu cầu công suất máy khi áp định mức hoặc tính năng suất. Ví dụ: máy ủi 110CV => cần kiểm tra công suất của máy ủi khi tra sổ tay chọn máy.

· Chú ý: chọn biên  chế: trong mỗi công tác thi công đồng thời nhiều công việc nhỏ, nếu các công tác thi công song song: cần biên chế máy để các phần việc hoàn thành đồng thời. Ví dụ: Công tác bê tông cần có công nhân và máy trộn => chọn số công nhân đổ bê tông và số lượng máy trộn sao cho thời gian hai công tác này là tương đương nhau. (ghi chú: có thể thay đổi năng suất máy cho phù hợp, điều chỉnh lại năng suất máy trong bảng tính).
· Sau khi chọn biên chế cho từng công việc cụ thể, cần chọn lại biên chế để đảm bảo phối hợp các tổ đội được nhịp nhàng.

· Quá trình biên chế, cần phải thực hiện nhiều lần mới có được phương án hợp lý.

Bảng tổng hợp tiến độ thi công cống

	TT
	Tên công tác
	Đơn vị
	KL các công tác
	Nhân công, máy móc thực hiện
	Năng suất
	Số công, số ca
	Biên chế
	TGHT (ngày)
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Giá trị
	Đơn vị
	
	
	Tính vào tiến độ
	Không tính
	

	1
	Định vị tim cống
	cống
	2
	Nhân công
	0.5
	Công/ống
	1
	2
	0.5
	 
	 

	2
	San dọn mặt bằng thi công cống
	m2
	969.16
	Máy ủi
	0.0155
	ca/100m2
	0.15
	1
	0.15
	 
	 

	
	
	
	
	Nhân công
	0.123
	Công/100m2
	1.192
	20
	 
	0.06
	Cùn với ủi

	3
	Đào đất móng cống bằng máy
	m3
	41.25
	Máy ủi
	0.501
	ca/100m3
	0.207
	1
	0.15
	 
	 

	4
	Đào đất thủ công
	m3
	2.17
	Nhân công
	0.78
	Công/m3
	1.693
	20
	0.15
	 
	 

	5
	Vận chuyển VL xây dựng cống
	m3
	 
	 
	 
	 
	2.558
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Xi măng PC30
	T
	40.93
	Ô tô 15T
	218.28
	T/ca
	0.188
	1
	 
	0.188
	Vận chuyển trong khi làm các công tác chuẩn bị, đào móng.v.v

	5.2
	Cát vàng hạt vừa
	m3
	68.65
	Ô tô 15T
	145.52
	m3/ca
	0.472
	1
	 
	0.472
	

	5.3
	Đá dăm Dmax40
	m3
	95.76
	Ô tô 15T
	145.52
	m3/ca
	0.658
	1
	 
	0.658
	

	5.4
	Đá dăm Dmax20
	m3
	30.62
	Ô tô 15T
	145.52
	m3/ca
	0.21
	1
	 
	0.21
	

	5.5
	Đá hộc
	m3
	40.53
	Ô tô 15T
	145.52
	m3/ca
	0.279
	1
	 
	0.279
	

	5.6
	Nước
	m3
	26.606
	Watering Cart
	72.76
	m3/ca
	0.366
	1
	 
	0.366
	

	5.7
	Cát hạt lớn cố định ống cống
	m3
	22.4
	Ô tô 15T
	145.52
	m3/ca
	0.154
	1
	 
	0.154
	

	5.8
	Nhựa đường
	T
	0.2405
	Ô tô 15T
	218.28
	T/ca
	0.001
	1
	 
	0.001
	

	5.9
	Giấy dầu
	m3
	2.89
	Ô tô 15T
	218.28
	m3/ca
	0.013
	1
	 
	0.013
	

	5.1
	Đay
	T
	0.01
	Ô tô 15T
	218.28
	T/ca
	0.0001
	1
	 
	0.0001
	

	5.11
	Đất sét phòng nước
	m3
	14.53
	Ô tô 15T
	145.52
	m3/ca
	0.1
	1
	 
	0.1
	

	5.12
	Cấp phối đá dăm Dmax 37,5
	m3
	70.31
	Ô tô 15T
	145.52
	m3/ca
	0.483
	1
	 
	0.483
	

	5.13
	Vận chuyển ván khuôn
	m3
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	0
	

	6
	Làm lớp đệm tường đầu, tường cánh, sân cống, chân khay…
	m3
	21.97
	Nhân công
	3.9
	Công/100m3
	0.857
	20
	0.15
	 
	 

	
	
	
	
	Đầm bàn
	1.19
	Ca/100m3
	0.261
	6
	 
	0.0435
	Cùng với nhân công

	7
	Xây móng tường đầu, tường cánh
	m3
	28.61
	Nhân công
	1.97
	Công/m3
	56.362
	20
	0.15
	 
	 

	
	
	
	
	Máy trộn
	0.095
	Ca/m3
	2.718
	1
	0.15
	 
	 

	
	
	
	
	Đầm dùi
	0.089
	Ca/m3
	2.546
	1
	 
	 
	 

	8
	Làm móng thân cống
	m3
	27.544
	Nhân công
	3.9
	Công/100m3
	1.074
	20
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Đầm Bàn
	1.19
	Ca/100m3
	0.328
	6
	 
	 
	 

	9
	Vận chuyển ống cống
	ống
	36
	Ô tô 15T
	24.8
	Đốt/ca
	1.452
	1
	 
	 
	 

	10
	Lắp đặt ống cống bằng cần trục
	ống
	36
	Cần trục
	16.33
	Đốt/ca
	2.204
	1
	 
	 
	 

	11
	Đổ bê tông cố định ống cống
	m3
	33.908
	Nhân công
	1.97
	Công/m3
	66.799
	20
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Máy trộn
	0.095
	Ca/m3
	3.221
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Đầm dùi
	0.089
	Ca/m3
	3.018
	1
	 
	 
	 

	12
	Làm mối nối ống cống
	mối nối
	33
	Nhân công
	1.52
	Công/ống
	50.16
	20
	 
	 
	 

	13
	Đắp đất sét phòng nước
	m3
	14.532
	Nhân công
	1.5
	m3/công
	9.688
	20
	 
	 
	 

	14
	Lấp cát vào hang cống
	m3
	22.404
	Nhân công
	3
	m3/công
	7.468
	20
	 
	 
	 

	16
	Lắp dựng ván khuôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Đổ bê tông tường đầu, tường cánh
	m3
	13.24
	Nhân công
	3.56
	công/m3
	47.134
	20
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Máy trộn
	0.095
	ca/m3
	1.258
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Đầm dùi
	0.18
	ca/m3
	2.383
	1
	 
	 
	 

	18
	Bảo dưỡng bê tông
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Tháo dỡ ván khuôn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Đào móng gia cố thượng hạ lưu
	m3
	176.89
	Nhân công
	0.78
	công/m3
	137.974
	20
	 
	 
	 

	21
	Làm lớp đệm gia cố
	m3
	14.24
	Nhân công
	3.9
	công/100m3
	0.555
	20
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Đầm bàn
	1.19
	ca/100m3
	0.169
	6
	 
	 
	 

	22
	Xây phần gia cố bằng BTXM
	m3
	64.546
	Nhân công
	1.97
	công/m3
	127.156
	20
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Máy trộn
	0.095
	ca/m3
	6.132
	1
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Đầm dùi
	0.089
	ca/m3
	5.745
	1
	 
	 
	 

	19
	Xếp đá hộc làm tường chống xói
	m3
	33.776
	Nhân công
	1.4
	công/m3
	47.286
	20
	 
	 
	 

	20
	Vận chuyển đất đắp trên công
	 
	429.41
	Ô tô 15T
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	Đắp đất trên cống bàng thủ công
	m3
	429.41
	Nhân công
	13
	công/100m3
	55.823
	20
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Đầm Bàn
	1.19
	ca/100m3
	5.11
	2
	 
	 
	 


3.9 Lập tiến độ thi công chi tiết cống

Thể hiện trên bản vẽ số….
---------------
Câu hỏi ôn tập:

1. Nêu trình tự thi công cống trong đồ án.

2. Trình bày phương pháp xác định khối lượng thi công cống. Liệt kê các phần khối lượng có thể tính “chính xác”.

3. Trình bày trình tự các bước xác định thời gian vận chuyển của vật liệu đá phục vụ xây dựng.

4. Nêu cách xác định khối lượng cát phục vụ thi công ông cống.

5. Nêu công thức tính năng suất vận chuyển vật liệu của ô tô, biện pháp nâng cao năng suất vận chuyển.

6. Trình bày nguyên tắc chọn biên chế khi thi công cống trong đồ án.

7. Nêu các công tác được tổ chức tuần tự trong thi công cống. Tại sao chọn phương pháp tổ chức thi công tuần tự.

8. Nêu các công tác được tổ chức song song trong thi công cống. Tại sao chọn phương pháp tổ chức thi công song song.
9. Biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi công cống.

10. Tính khối lượng, hao phí và thời gian hoàn thành của một số công việc khi thi công cống.

11. Trình bày nội dung phối hợp máy thi công, nhân công giữa các cống trong đồ án. 

CHƯƠNG 4  THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG

4.1 Đặc điểm công trình.
· Căn cứ vào hồ sơ thiết kế kết hợp thị sát, khảo sát bổ sung (nếu có), cần nắm rõ (và mô tả) các đặc điểm sau:

· Độ dốc ngang sườn, hình dạng MCN thiết kế, mặt cắt ngang thi công.

· Đánh giá về mức độ tập trung khối lượng dọc tuyến.

· Biện pháp thoát nước mặt, thoát nước ngầm khi triển khai thi công

· Chiều cao đắp/đào lớn nhất; độ dốc ngang trung bình, lớn nhất.

· Đường vận chuyển, bãi thải hoặc mỏ đất.

4.2 Tính toán khối lượng đất- Lập biểu đồ phân phối đất theo cọc, đường cong tích lũy đất.
· Việc xác định khối lượng đất và sử dụng các giá trị tính toán cân lưu ý các yêu cầu sau đây:

· Cao độ hoàn công nền đường đắp là đáy KCAĐ, nền đường đào là cao độ thiết kế.
· Khối lượng đắp bù hữu cơ cần phải được tính vào khối lượng đắp; và chiết giảm trong việc tính khối lượng đào (nếu vận chuyển đắp dọc tuyến).

· Công tác đào bóc hữu cơ đối với đoạn tận dụng đắp dọc tuyến phải thực hiện trước công tác chính (đào đổ đi thì không cần).

· Tách khối lượng đào rãnh biên (công tác này thi công sau khi thi công đào nền).

· Tính khối lượng bạt taluy đào, vỗ mái taluy nền đắp.

· Việc liên hệ giữa khối lượng và thể tích là rất quan trong. Cần chú ý đến khối lượng thể tích.
· Khi lập biểu đồ khối lượng đất tích lũy và theo cọc; cần đưa thêm hệ số điều chỉnh khối lượng đất đào và đất đắp. Nên quy đổi về khối đất đào để tiện cho việc tính toán.

· Nêu công thức tính cơ bản, phương pháp tính diện tích (chiều dài) trên các MCN. (phụ lục MCN chi tiết).

· Vẽ hình minh họa các phần diện tích đã đề cập.

· Trình bày cơ sở lựa chọn hệ số quy đổi khối lượng giữa phần đào và phần đắp.

Bảng tính khối lượng đào đắp
	TT
	Tên cọc
	Khoảng cách lẻ (m)
	Diện tích, chiều dài trên MCN
	Khối lượng

	
	
	
	Diện tích bóc hữu cơ
	Đắp lề
	Đào nền
	Đắp nền
	Đào rảnh
	Bạt taluy đào
	Vỗ TL đắp
	Đào nền
	Đắp nền
	Đào rảnh
	Bạt Taluy
	Vỗ taluy

	
	
	
	m2
	m2
	m2
	m2
	m2
	(m)
	(m)
	m3
	m3
	m3
	m2
	m2

	1
	KM1
	 
	3.11
	0.7
	0
	26.02
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	538
	 
	 
	 

	2
	1
	 
	3.2
	0.7
	0
	27.78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	570.7
	 
	 
	 

	3
	2
	 
	3.27
	0.7
	0
	29.29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	605.1
	 
	 
	 

	4
	3
	 
	3.35
	0.7
	0
	31.22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	0.96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	31.08
	 
	 
	 

	5
	1'
	 
	3.38
	0.7
	0
	33.54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	112.23
	 
	 
	 

	6
	C1
	 
	3.57
	0.7
	0
	41.28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	108.69
	 
	 
	 

	7
	2'
	 
	3.28
	0.7
	0
	31.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	13.04
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	411.02
	 
	 
	 

	8
	4
	 
	3.31
	0.7
	0
	31.86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	609.8
	 
	 
	 

	9
	H1
	 
	3.16
	0.7
	0
	29.12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	550.4
	 
	 
	 

	10
	6
	 
	3.12
	0.7
	0
	25.92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0
	478.2
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	Tổng khối lượng
	0
	4015.22
	0
	0
	0


Bảng tính khối lượng tích lũy
	TT
	Tên cọc
	Khoảng cách lẻ
	Đào nền
	Đắp nền
	KxVđắp
	Khối lượng đất phân 
phối theo cọc 20 m
	Tọa độ đường cong tích lũy

	
	
	L(m)
	
	
	
	Đào
	Đắp
	

	1
	KM1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	 
	20
	0
	538
	645.6
	0
	645.6
	 

	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-645.6

	 
	 
	20
	0
	570.7
	684.84
	0
	684.84
	 

	3
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-1330.44

	 
	 
	20
	0
	605.1
	726.12
	0
	726.12
	 

	4
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-2056.56

	 
	 
	0.96
	0
	31.08
	37.3
	 
	 
	 

	5
	1'
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-2093.86

	 
	 
	3
	0
	112.23
	134.68
	 
	 
	 

	6
	C1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-2228.54

	 
	 
	3
	0
	108.69
	130.43
	 
	 
	 

	7
	2'
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-2358.97

	 
	 
	13.04
	0
	411.02
	493.22
	0
	795.63
	 

	8
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-2852.19

	 
	 
	20
	0
	609.8
	731.76
	0
	731.76
	 

	9
	H1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-3583.95

	 
	 
	20
	0
	550.4
	660.48
	0
	660.48
	 

	10
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-4244.43

	 
	 
	20
	0
	478.2
	573.84
	0
	573.84
	 

	11
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-4818.27

	 
	 
	20
	0
	406
	487.2
	0
	487.2
	 

	12
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-5305.47

	 
	 
	20
	0
	332
	398.4
	0
	398.4
	 

	13
	9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-5703.87

	 
	 
	20
	0
	222.3
	266.76
	0
	266.76
	 

	14
	H2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-5970.63

	 
	 
	3.62
	0
	26.88
	32.26
	 
	 
	 

	15
	TDT1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-6002.89

	 
	 
	16.38
	0
	109.66
	131.59
	0
	163.85
	 

	16
	11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-6134.48

	 
	 
	18.09
	3.53
	80.23
	96.28
	 
	 
	 

	17
	5'
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-6227.23

	 
	 
	1.91
	0.6
	4.66
	5.59
	4.13
	101.87
	 

	18
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	-6232.22


4.3 Phân đoạn thi công, điều phối đất, chọn máy chủ đạo.
Tính chất của đường cong tích lũy đất:

+ Giá trị tung độ tại đường cong tích lũy đất thể hiện khối lượng đất tích lũy từ điểm đầu đến điểm cuối tuyến. Trong đó, khối lượng đất đào dùng để đắp.

+ Khi đường cong tích lũy đi lên thì nền đường thiên về đào, chiều sâu đào càng lớn thì đường cong tích lũy đất càng dốc.

+ Khi đường cong tích lũy đất đi xuống thì nền đường thiên về đắp, độ dốc đường cong tích lũy càng lớn thì đắp càng cao.

+ Tại các giá trị điểm xuyên đường cong tích lũy đạt cực trị, nếu chuyển từ đào sang đắp thì sẻ đạt cực đại, còn chuyển từ đắp sang đào thì sẻ đạt cực tiểu.

+ Kẻ 1 đường nằm ngang bất kì cắt đường cong tích lũy đất tại 1 số điểm thì trong phạm vi các điểm ấy khối lượng đào đắp là cân bằng.
4.3.1 Điều phối đất
Nhận xét một vài đặc điểm của đường cong tích lũy trước khi tiến hành điều phối. Các nội dung chính gồm: hình dạng đường cong tích lũy (thoải/dốc, tập trung/phân tán); thiếu/thừa đất toàn tuyến và phân bố của các khu vực thừa/thiếu đất.

4.3.1.1 Điều phối ngang

Chú ý: Khi lập bảng đường cong tích lũy đất là đã thực hiện công tác điều phối ngang.
Điều phối ngang xuất hiện ở các đoạn nền đường nửa đào, nửa đắp.
Các hình thức lấy đất từ thùng đấu (hai bên đường) có thể xem là lấy đất từ mỏ.
4.3.1.2 Điều phối dọc
Chú ý về điều kiện kinh tế.
Công tác điều phối dọc liên quan trực tiếp đến vấn đề kinh tế, vấn đề tổ chức thi công và phân đoạn chọn máy; quyết định khối lượng công tác đất.
Công tác điều phối dọc cần phải thực hiện nhiều lần mới đạt được một phương án tốt.

4.3.2 Phân đoạn và chọn máy chủ đạo

Sau khi thực hiện công tác điều phối dọc, có thể xác định được máy chủ đạo. Tuy nhiên, như trên đã đề cập, việc lựa chọn máy chủ đạo cần thực hiện ngay trong bước điều phối đất.

Kiểm tra cự li vận chuyển kinh tế để lựa chọn máy và biện pháp thi công phù hợp.

Máy chủ đạo là máy thực hiện công tác chính, công tác quyết định đến hoạt động của máy khác và ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Một số căn cứ cần xem xét khi lựa chọn máy: Cự li vận chuyển, chiều cao đào/đắp, không gian hoạt động của máy, khối lượng.v.v.

Phân đoạn cần phải dựa vào đặc điểm thi công, máy chủ đạo.
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Hình….  Sơ đồ tính cự ly vận chuyển dọc trung bình

4.4 Xác định trình tự - kỹ thuật thi công đất trong các đoạn
Tùy theo đặc điểm của từng công tác, cần nêu rõ trình tự các công việc cho từng đoạn.
4.5 Xác định khối lượng công tác trong các đoạn
Dựa vào đường cong tích lũy để xác định khối lượng công tác của từng đoạn.

Cần lưu ý: xác định khối lượng cần phải dựa vào TỌA ĐỘ của đường cong tích lũy. Tính toán độc lập giữa các đoạn.
4.6 Tính toán năng suất máy móc – định mức nhân lực
Sau khi chọn được biện pháp thi công, có thể sử dụng định mức 1776 để xác định hao phí ở bước tiếp theo.

Xác định các định mức sử dụng nhân lực và vật liệu

	Đoạn
	SHĐM
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Định mức

	1
	AB.4124.2

AB.6412.4

AB.2122.8vd
	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m

Ô tô 12 tấn

Đắp nền đường bằng máy đầm 16T

Nhân công 3/7

Máy đầm 16T

Máy ủi 110CV

Lu hoàn thiện

Máy lu 8,5T
	100m3

Ca

100m3

Công

Ca

Ca

100m2
ca
	0.534

1,74

0,42

0,21

1,78

	2
	AB.3224.2

AB.6212.4

AB.2122.8vd
	Đào vận chuyển đất bằng may ủi trong phạm vi <100m

Nhân công 3/7

Máy thi công

Máy ủi 110CV

San nền đường bằng máy đầm 16T

Nhân công 3/7

Máy đầm 16T

Máy ủi 110CV

Lu hoàn thiện

Máy lu 8,5T
	100m3

Công

Ca

100m3

Công

Ca

Ca

100m2
ca
	4,2

0,969

0,74

0,357

0,175

1,78


4.7 Tính số công, số ca máy hoàn thành các thao tác
Dựa vào khối lượng và định mức sử dụng máy, nhân công để tính toán. (kết quả lập ở bảng)
4.8 Xác định phương pháp tổ chức thi công
Lựa chọn phương pháp thi công tuần tự, song song hoặc hỗn hợp cần dựa vào đặc điểm của từng trường hợp cụ thể về đường vận chuyển, phân bố khối lượng, tiến độ yêu cầu.v.v.
4.9 Biên chế tổ đội- Tính toán thời gian hoàn thành các thao tác
Việc lựa chọn biên chế cần tuân thủ các nguyên tắc đã nêu trong phần thiết kế tổ chức thi công cống.
	Đoạn
	SHĐM
	Nội dung công việc
	Đơn vị
	Định mức
	Khối lượng (m3)
	Số công, ca máy
	Biên chế
	Thời gian hoàn thành

	1
	AB.4124.2


	Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi <500m
	100m3


	
	5549,66


	
	
	

	
	
	Ô tô 12 tấn
	Ca
	0,534
	
	29,64
	4
	7,41

	
	AB.6412.4


	Đắp nền đường bằng máy đầm 16T
	100m3


	
	
	
	
	

	
	
	Nhân công 3/7
	Công
	1,74
	
	96,56
	20
	4,83

	
	
	Máy đầm 16T
	Ca
	0,42
	
	23,31
	5
	4.66

	
	
	Máy ủi 110CV
	Ca
	0,21
	
	11,65
	4
	2.91

	
	AB.2122.8vd
	Lu hoàn thiện
	100m2
	
	1819,07
	
	
	

	
	
	Máy lu 8,5T
	ca
	1,78
	
	32,38
	6
	5,40


Cần chú ý, khi chọn biên chế: cần phải đảm bảo thời gian hoàn thành của các thao tác, các đoạn.

Trong ví dụ ở bảng trên là sự biên chế chưa hợp lý.

Cần lưu ý các công tác thi công song song, ở ví dụ trên công tác vận chuyển đất, san (bằng máy ủi), và đầm chặt không hoàn thành cùng nhau. Vì vậy cần chọn lại biên chế.

Sau khi đã biên chế cho từng công tác, cần phải lưu ý đến sự phối hợp của các đoạn vận chuyển dọc cũng như việc biên chế ở các đoạn thi công sao cho việc luân chuyển máy móc thiết bị thi công phù hợp. Điều này chỉ thực hiện được khi lập tiến độ sơ bộ và vẽ biểu đồ huy động máy móc thiết bị.

Trong định mức, số lượng hao phí cho nhân công khá lớn, sử dụng nhân công để thực hiện các công tác hoàn thiện như: vỗ, bạt taluy, đào rãnh. Tuy nhiên, các công tác này có thể thực hiện bằng các máy (đào, san).
4.10 Lập tiến độ thi công nền đường 

Dựa vào các nguyên tắc lập tiến độ để đưa các công tác lên trục thời gian.

Cần lưu ý: 
- Hướng thi công phải thuận lợi, tận dụng phần nền đường đã thi công làm công tác vận chuyển.

- Hướng thi công cần phải đảm bảo thoát nước (nền đào).

- Các công tác phối hợp giữa các đoạn (điều phối dọc): cần bắt đầu và kết thúc cùng nhau.

- Công tác đắp từ mỏ hoặc đào đổ đi: để đảm bảo dự phòng khối lượng cần phải thực hiện ở giai đoạn cuối của quá trình thi công.

Để có được một tiến độ thi công phù hợp, việc lập tiến độ thi công cần phải thực hiện nhiều lần, kiểm tra và điều chỉnh.

---------------

Câu hỏi ôn tập:

1. Nêu những đặc điểm chính của công tác thi công nền đường trong đồ án.

2. Trình bày các loại khối lượng trong thi công nền đường và phương pháp xác định.

3. Vẽ MCN và xác định các khối lượng thi công nền đường cho một đoạn đường cụ thể.

4. Việc quy đổi khối lượng phần đào và đắp được thực hiện như thế nào trong đồ án?

5. Đối với công tác thi công đất, trong đồ án sử dụng bao nhiêu loại trọng lượng thể tích của đất.

6. Nêu các tính chất của đường cong tích lũy đất. Minh họa bằng đường cong tích lũy đất của đoạn tuyến.

7. Thế nào là điều phối ngang, tổng khối lượng điều phối ngang trong đồ án là bao nhiêu, cách xác định?

8. Thế nào là điều phối dọc? Các nguyên tắc điều phối dọc thể hiện trong đồ án.

9. Trình bày nguyên tắc chọn máy thi công. Thế nào là máy chính, máy phụ? Minh họa cho một đoạn tuyến cụ thể?

10. Trình bày kĩ thuật đào, đắp nền đường bằng máy.

11. Thế nào là độ chặt, quy định về độ chặt theo chiều sâu nền đào, đắp trong đồ án là gì?

12. Phương pháp xác định cự li vận chuyển trung bình khi thi công đất.

13. Trình bày phương pháp xác định khối lượng của đoạn thi công, minh họa cụ thể.

14. Trình bày cách chọn biên chế nhân công trong đồ án, minh họa.

15. Trình bày cách chọn biên chế ô tô trong đồ án.

16. Cách xác định thời gian hoàn thành cho một đoạn thi công nền đường cụ thể.

17. Đề xuất biện pháp giảm thời gian thi công nền đường.

18. Đề xuất biện pháp giảm số lượng nhân công cần thiết.

19. Điều chỉnh tiến độ đảm bảo giảm số máy móc huy động.

20. Trình bày các căn cứ để chọn mũi thi công nền đường trong đồ án.

21. Phân tích ưu, nhược điểm của phương án tổ chức thi công nền đường trong đồ án.

22. Giải thích các thông số có trong bảng tổng hợp thi công nền đường (ở bản vẽ).

23. Trong đồ án có mấy loại công suất máy (đào/ủi/ô tô.v.v) thi công nền đường; giải thích sự khác nhau đó.

24. Biện pháp nâng cao năng suất máy.

25. Giải thích việc sử dụng các sơ đồ phối hợp máy thi công trong đồ án.

CHƯƠNG 5  THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG

5.1 Đặc điểm công trình-Phương pháp tổ chức thi công.
Giới thiệu về đặc điểm thi công mặt đường: phân bố các đoạn đào lòng, đắp lề.
Trong đồ án môn học: sinh viên có thể giả định đào lòng hoàn toàn đối với cả nền đắp.
5.2 Xác định tốc độ thi công.
Tốc độ thi công, chiều dài thi công trong một ngày, được xác đinh sơ bộ dựa vào định mức xây dựng và dự kiến về máy móc thiết bị.
5.3 Xác định trình tự thi công
Cần căn cứ vào quy trình thi công để xác lập các bước thi công.
5.4 Xác định quy trình – kĩ thuật thi công các lớp mặt đường
Cần căn cứ vào quy trình thi công nghiệm thu, điều kiện trang thiết bị để lựa chọn
5.5 Xác lập công nghệ thi công
5.5.1 Đào lòng đường
	1
	Định vị tim đường, mép phần xe chạy và lề gia cố, kiểm tra lại cao độ

	2
	Đào đất lòng đường, dày 121cm, rộng 8,0m (tận dụng và đổ đi)

	3
	Vận chuyển đất đắp lề cho đoạn III

	4
	Vận chuyển đất đắp lề cho đoạn I

	5
	Vận chuyển đất lớp subgrade + đất thừa ra bãi tập kết

	6
	Đào rãnh ngang thoát nước và hố tụ

	7
	San tạo mui luyện lòng đường, 4 lượt/ điểm.

	8
	Lu tăng cường phần lòng đường dày 20cm bằng lu lốp 12l/đ để đạt độ chặt K95; V=4km/h.

	
	Đầm mép

	 
	Tưới ẩm lòng đường lần 1 2lít/m2.

	9
	Vận chuyển đất thi công lớp subgrade 2

	11
	San rải đất lần 1 với Kr = 1,2,  bề dày san rải 25,2cm, n=4l/đ

	12
	Lu sơ bộ lòng đường lần 1 bằng lu nhẹ bánh cứng, 4 lượt/ điểm, 

	13
	Lu lèn chặt lòng đường lần 1 bằng lu nặng bánh lốp, độ chặt K95, dày 20cm, 12 lượt/ điểm,v = 4 Km/h.

	
	Đầm mép

	 
	Tưới ẩm lòng đường lần 2 2l/m2

	14
	Vận chuyển đất thi công lớp subgrade 3

	16
	San rải đất lần 2 với Kr = 1,2,  bề dày san rải 25,2cm, n=4l/đ

	17
	Lu sơ bộ lòng đường lần 2 bằng lu nhẹ bánh cứng, 4 lượt/ điểm, v = 2 Km/h ;

	18
	Lu lèn chặt lòng đường lần 2 bằng lu nặng bánh lốp, độ chặt K98, dày 20cm, rộng 8,0m,16 lượt/ điểm,v = 4 Km/h.

	
	Đầm mép

	 
	Tưới ẩm lòng đường lần 3 2l/m2

	19
	Vận chuyển đất thi công lớp subgrade 4

	21
	San rải đất lần 3 với Kr = 1,2,  bề dày san rải 25,2cm, n=4l/đ

	22
	Lu sơ bộ lòng đường lần 3 bằng lu nhẹ bánh cứng, 4 lượt/ điểm, v = 2 Km/h ;

	23
	Lu lèn chặt lòng đường lần 3 bằng lu nặng bánh lốp, độ chặt K98, dày 20cm, rộng 8,0m,16 lượt/ điểm,v = 4 Km/h.

	
	Đầm mép

	24
	Lu hoàn thiện lòng đường bằng lu nặng bánh cứng, 4 lượt/ điểm


5.5.2 Thi công kết cấu áo đường
	STT
	Nội dung công việc
	Ghi chú

Yêu cầu về máy

	I
	Thi công lớp CPĐD loại II - Dmax37.5 lớp dưới, dày 17cm
	

	1
	Tưới ẩm bề mặt tạo dính bám, liều lượng 2lít/m2
	Xe tưới 5m3

	2
	Vận chuyển vật liệu CPĐD loại II - Dmax37.5
	Ô tô 15T

	3
	Rải CPĐD loại II - Dmax37.5, chiều dày 22,1cm+ bù phụ
	Máy rải có vệt >4m

	4
	Lu sơ bộ 4lượt/điểm, V=2,25 km/h
	Lu bánh thép 8T

	5
	Lu chặt bằng lu rung 8lượt/điểm, V=4km/h
	

	6
	Lu chặt bằng lu lốp 14lượt/điểm, V=4,5km/h
	

	
	Đầm mép
	

	II
	Thi công lớp CPĐD loại II - Dmax37.5 lớp trên, dày 17cm
	

	7
	Tưới ẩm bề mặt tạo dính bám, liều lượng 2lít/m2
	

	8
	Vận chuyển vật liệu CPĐD loại II - Dmax37.5
	

	9
	Rải CPĐD loại II - Dmax37.5, chiều dày 22,1cm + bù phụ
	

	10
	Lu sơ bộ 4lượt/điểm, V=3 km/h
	

	11
	Lu sơ bộ 4lượt/điểm, V=2,25 km/h
	

	12
	Lu chặt bằng lu rung 8lượt/điểm, V=4km/h
	

	
	Đầm mép
	

	13
	Lu hoàn thiện, lu 4lượt/điểm, V=2km/h
	

	III
	Thi công lớp CPĐD loại I - Dmax25, dày 17cm
	

	14
	Tưới ẩm bề mặt tạo dính bám, liều lượng 2lít/m2
	

	15
	Vận chuyển vật liệu CPĐD loại I - Dmax25
	

	16
	Rải CPĐD loại I - Dmax25, chiều dày 22,1cm + bù phụ
	

	17
	Lu sơ bộ 4lượt/điểm, V=2,25 km/h
	

	18
	Lu chặt bằng lu rung 8lượt/điểm, V=4km/h
	

	19
	Lu chặt bằng lu lốp 14lượt/điểm, V=4,5km/h
	

	
	Đầm mép
	

	20
	Lu hoàn thiện, lu 4lượt/điểm, V=2km/h
	

	IV
	Bảo dưỡng lớp CPĐD loại 1 Dmax25 dày 17cm + Tưới nhũ tương thấm bám
	

	21
	Chờ cho mặt đường khô se
	

	22
	Chải sạch mặt đường bằng bàn chải sắt
	

	23
	Thổi sạch bụi mặt đường
	

	24
	Tưới nhũ tương phủ kín bề mặt, liều lượng 1,2lít/m2, chờ nhũ tương phân tích
	

	V
	Thi công lớp BTNC loại I –D19, dày 7cm
	

	25
	Vệ sinh mặt đường
	

	26
	Tưới nhựa dính bám dùng nhựa nóng, liều lượng 1,0lít/m2
	

	27
	Vận chuyển hỗn hợp BTNC  D19
	

	28
	Rải hỗn hợp BTNC D19, chiều dày 9,1cm + bù phụ
	

	29
	Lu sơ bộ 4lượt/điểm, V=2 km/h
	

	30
	Lu chặt bằng lu lốp, lu 18lượt/điểm, V=6km/h
	

	
	Đầm mép
	

	31
	Lu hoàn thiện, lu 4lượt/điểm, V=2km/h
	

	VI
	Thi công lớp BTNC D12,5, dày 5cm
	

	32
	Vệ sinh mặt đường
	

	33
	Tưới nhựa dính bám dùng nhựa nóng, liều lượng 0,5lít/m2
	

	34
	Vận chuyển hỗn hợp BTNC D12,5
	

	35
	Rải hỗn hợp BTNC D12,5, chiều dày 6,5cm + bù phụ
	

	36
	Lu sơ bộ 4lượt/điểm, V=2 km/h
	

	37
	Lu chặt bằng lu lốp, lu 14lượt/điểm, V=6km/h
	

	38
	Đầm mép
	

	
	Lu hoàn thiện, lu 4lượt/điểm, V=2km/h
	

	39
	Lấp rãnh ngang thoát nước tạm thời
	

	40
	Kiểm tra và hoàn thiện mặt đường
	


5.6 Thiết kế sơ đồ hoạt động của các loại máy móc thi công
Lựa chọn máy thi công phù hợp với yêu cầu tính năng.

Vẽ sơ đồ hoạt động máy thi công.
5.7 Xác định khối lượng vật liệu, khối lượng công tác
Khối lượng vật liệu cho toàn tuyến và cho một ngày (thi công chi tiết)
5.8 Tính toán năng suất máy móc, xác định các định mức sử dụng nhân lực
Dựa vào sơ đồ hoạt động máy thi công để xác định năng suất.

5.8.1 Tính năng suất của ô tô vận chuyển: 


Ta tính năng suất xe ôtô tự đổ HYUNDAI 15T HD270.

Năng suất ô tô được tính theo công thức: 
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Trong đó:
+ T = 7 h, Kt = 0,95: thời gian trong 1 ca và hệ số sử dụng thời gian.

+ Ktt = 1: hệ số sử dụng tải trọng.
+ t  = 0,2 h: thời gian của một chu kỳ bốc dỡ.
+ V1, V2: tốc độ xe chạy có và không tải, V1 = 40 km/h, V2 = 50 km/h.

+ Q (m3): khối lượng công tác trong 1 chu kỳ (1 chuyến) của ô tô, 
+ L: cự ly vận chuyển trung bình.

Vậy năng suất ô tô vận chuyển vật liệu được xác định như sau :
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 (III.2.5)

Trong đó:
+ T = 7 h, Kt = 0,95: thời gian trong 1 ca và hệ số sử dụng thời gian.

+ Ktt = 1: hệ số sử dụng tải trọng.
+ tđ  = 5/60 h: thời gian đổ vật liệu lên xe.

+ tr  = Q/Nmáy rải: thời gian rải vật liệu.

+ V1, V2: tốc độ xe chạy có và không tải.

+ Q (m3): khối lượng công tác trong 1 chu kỳ (1 chuyến) của ô tô
+ L :cự ly vận chuyển trung bình.
Vậy năng suất ô tô vận chuyển vật liệu là:
 Bảng tính năng suất ô tô vận chuyển
	Công tác
	L(km)
	V1 (km/h)
	V2 (km/h)
	tđ  (h)
	tr  (h)
	γox
	Q
	Nôtô

	
	
	
	
	
	
	(t/m3)
	
	(m3/ca)

	Vận chuyển CPĐD thi công lớp móng dưới lần 1
	5
	40
	50
	0,083
	0,037
	1,8
	8,3
	163,56

	Vận chuyển CPĐD thi công lớp móng dưới lần 2
	5
	40
	50
	0,083
	0,037
	1,8
	8,3
	163,56

	Vận chuyển CPĐD thi công lớp móng trên
	5
	40
	50
	0,083
	0,043
	1,55
	9,7
	187,20

	Vận chuyển BTNC thi công lớp mặt dưới
	7
	40
	50
	0,083
	0,073
	2,2
	6,8
	98,74

	Vận chuyển BTNC thi công lớp mặt trên
	7
	40
	50
	0,083
	0,103
	2,2
	6,8
	93,74


5.8.2 Tính năng suất của máy lu:

     Năng suất của máy lu được xác định theo công thức:
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trong đó:

    + T = 7h: Thời gian làm việc trong một ca 

   + Kt = 0,85: Hệ số sử dụng thời gian 

    + L: Cự li thao tác của lu.

    + V: Vận tốc khi đầm nén của lu

    + ( = 1,2: hệ số trùng lặp kể đến sự lái lu không chính xác

    + tđ = 0,5phút: Thời gian đổi số cuối đoạn.

    + B: bề rộng lu.

    + H: chiều dày lớp đất lu lèn 

    + N: Tổng số hành trình lu: 
N = Nck.Nht
 
với Nht: Số hành trình lu phải thực hiện.

           Nck = 
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trong đó:     
Nck:  Số chu kỳ lu

       

nyc: Số lần lu yêu cầu qua một điểm.

      

 n: Số lần lu qua một điểm sau một chu kì.

Bảng tính năng suất lu mặt đường

	Công tác
	Tên máy
	L (m)
	V (km/h)
	nyc (l/đ)
	n (l/đ)
	Số c.kỳ
	N' (h.tr)
	N (h.tr)
	N.suất (m/ca)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lu lớp móng trên CPĐD loại 2 Dmax 37,5 dày 17cm

	Lu sơ bộ
	VM7706
	50
	2,25
	4
	2
	2
	12
	24
	355,37

	Lu chặt
	BW130-AD
	50
	4
	8
	2
	4
	12
	48
	260,93

	
	BW27RH
	50
	4,5
	14
	2
	7
	8
	56
	239,70

	Lu lớp móng trên CPĐD loại 2 Dmax 37,5 dày 17cm

	Lu sơ bộ
	VM7706
	50
	2,25
	4
	2
	2
	12
	24
	355,37

	Lu chặt
	BW130-AD
	50
	4
	8
	2
	4
	12
	48
	260,93

	
	BW27RH
	50
	4,5
	14
	2
	7
	8
	56
	239,70

	Lu hoàn thiện
	VM7708
	50
	2
	4
	4
	1
	12
	12
	651,36

	Lu lớp móng trên CPĐD loại 1 Dmax 25 dày 17cm

	Lu sơ bộ
	VM7706
	50
	2,25
	4
	2
	2
	12
	24
	355,37

	Lu chặt
	BW130-AD
	50
	4
	8
	2
	4
	12
	48
	260,93

	
	BW27RH
	50
	4,5
	14
	2
	7
	8
	56
	239,70

	Lu hoàn thiện
	VM7708
	50
	2
	4
	4
	1
	12
	12
	651,36

	Lu lớp mặt dưới BTNC hạt trung D19 dày 7cm

	Lu sơ bộ
	VM7706
	30
	30
	2
	4
	2
	2
	12
	24

	Lu chặt
	BW27RH
	30
	30
	6
	18
	2
	9
	8
	72

	Lu hoàn thiện
	VM7708
	30
	30
	2
	4
	4
	1
	12
	12

	Lu lớp mặt dưới BTNC hạt trung D12,5 dày 5cm

	Lu sơ bộ
	VM7706
	30
	30
	2
	4
	2
	2
	12
	24

	Lu chặt
	BW27RH
	30
	30
	6
	14
	2
	7
	8
	56

	Lu hoàn thiện
	VM7708
	30
	30
	2
	4
	4
	1
	12
	12


5.8.3 Tính năng suất của xe tưới nhựa:


Sử dụng xe tưới nhựa FEVW có dung tích thùng 4m3 để tưới.


Năng suất được tính theo công thức:  

N =
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trong đó:


T= 7h là thời gian làm việc trong một ca.

Kt = 0,9 là hệ số sử dụng thời gian.


Q = 6000 lít là dung tích nhựa trong thùng được tưới.

         
L = 7 km là cự ly vận chuyển trung bình từ nơi lấy nhựa đến nơi tưới nhựa. 


V1= 35km/h; V2 = 45km/h là vận tốc khi xe có tải và khi không tải.


 tb= 0,5h ; tp = 0,5h là thời gian bơm nhựa vào thùng và khi phun nhựa.

Vậy ta có:  N = 
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Bảng tính năng suất máy tưới nhựa và tưới nước

	Công tác
	L(km)
	V1(km/h)
	V2(km/h)
	Tp(h)
	Tb(h)
	Q(m3)
	N(m3/ca)

	Tưới nước
	2
	25
	35
	0,5
	0,5
	6
	33,24

	Tưới nhũ tương hoặc nhựa đặc
	7
	35
	45
	0,5
	0,5
	6
	27,89


5.8.4 Tính năng suất của máy rải: 

Năng suất của máy rải được tính theo công thức:

N = 60.T.B.h.V.Kt  (m3/ca)




trong đó:


 + T: thời gian làm việc trong 1 ca; T = 7 h.


 + B: bề rộng vệt rải (m).


 + h: bề dày lớp vật liệu rải ban đầu (m).


 + V: tốc độ rải (m/ph).


 + Kt: hệ số sử dụng thời gian; Kt = 0,85.

Bảng tính năng suất máy rải

	Công tác
	Br(m)
	Hr(cm)
	V(m/p)
	N(m3/ca)

	Rải CPĐD lớp móng dưới lần 1
	4
	22,1
	6
	1893,53

	Rải CPĐD lớp móng dưới lần 2
	4
	22,1
	6
	1893,53

	Rải CPĐD lớp móng trên
	4
	22,1
	6
	1893,53

	Rải BTNC lớp mặt dưới
	4
	9,1
	6
	779,69

	Rải BTNC lớp mặt trên
	4
	6,5
	6
	556,92


5.9 Tính toán số công - số ca máy cần thiết hoàn thành các thao tác trong công nghệ thi công
Dựa vào khối lượng và năng suất xác định hao phí từng công tác.

5.10 Biên chế các tổ - đội thi công, Tính toán thời gian hoàn thành các thao tác trong công nghệ thi công
Cần lưu ý về chọn biên chế: các bước trong các công đoạn của một lớp KCAĐ cần phải đồng bộ.

Bảng Tính toán số công - số ca máy cần thiết hoàn thành các thao tác trong công nghệ thi công mặt đường
	STT
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC
	MÁY MÓC
	KHỐI LƯỢNG
	NĂNG SUẤT
	CÔNG/CA

	
	
	NHÂN CÔNG
	KL
	ĐƠN VỊ
	NS
	ĐƠN VỊ
	

	Thi công lớp CPĐD loại II - Dmax37.5 lớp dưới, dày 17cm

	1
	Tưới ẩm bề mặt tạo dính bám, liều lượng 2lít/m2
	Xe tưới nước LG5090
	19,20
	m3
	33,24
	m3/ca
	0,58

	2
	Vận chuyển vật liệu CPĐD loại II - Dmax37.5
	Ô tô HUYNDAI 15T
	2227,68
	m3
	163,56
	m3/ca
	13,62

	3
	Rải CPĐD loại II - Dmax37.5, chiều dày 22,1cm+ bù phụ
	Rải NFB6 WS-V 
	2227,68
	m3
	1893,53
	m3/ca
	1,18

	4
	Lu sơ bộ 4lượt/điểm, V=2,25 km/h
	Lu nhẹ VM7706
	1200,00
	m
	355,37
	m/ca
	3,38

	5
	Lu chặt bằng lu rung 8lượt/điểm, V=4km/h
	Lu rung BW130-AD
	1200,00
	m
	260,93
	m/ca
	4,60

	6
	Lu chặt bằng lu lốp 14lượt/điểm, V=4,5km/h
	Lu bánh lốp BW27RH
	1200,00
	m
	239,70
	m/ca
	5,01

	
	Đầm mép
	Đầm BPR45/55D
	1200,00
	m
	277,20
	m/ca
	4,33

	Thi công lớp CPĐD loại II - Dmax37.5 lớp trên, dày 17cm

	7
	Tưới ẩm bề mặt tạo dính bám, liều lượng 2lít/m2
	Xe tưới nước LG5090
	19,20
	m3
	33,24
	m3/ca
	0,58

	8
	Vận chuyển vật liệu CPĐD loại II - Dmax37.5
	Ô tô HUYNDAI 15T
	2227,68
	m3
	163,56
	m3/ca
	13,62

	9
	Rải CPĐD loại II - Dmax37.5, chiều dày 22,1cm + bù phụ
	Rải NFB6 WS-V 
	2227,68
	m3
	1893,53
	m3/ca
	1,18

	10
	Lu sơ bộ 4lượt/điểm, V=2,25 km/h
	Lu nhẹ VM7706
	1200,00
	m
	355,37
	m/ca
	3,38

	11
	Lu chặt bằng lu rung 8lượt/điểm, V=4km/h
	Lu rung BW130-AD
	1200,00
	m
	260,93
	m/ca
	4,60

	12
	Lu chặt bằng lu lốp 14lượt/điểm, V=4,5km/h
	Lu bánh lốp BW27RH
	1200,00
	m
	239,70
	m/ca
	5,01

	13
	Đầm mép
	Đầm BPR45/55D
	1200,00
	m
	277,20
	m/ca
	4,33

	
	Lu hoàn thiện, lu 4lượt/điểm, V=2km/h
	Lu VM 7708
	1200,00
	m
	651,36
	m/ca
	1,84

	Thi công lớp CPĐD loại I - Dmax25, dày 17cm

	14
	Tưới ẩm bề mặt tạo dính bám, liều lượng 2lít/m2
	Xe tưới nước LG5090
	19,20
	m3
	33,24
	m3/ca
	0,58

	15
	Vận chuyển vật liệu CPĐD loại I - Dmax25
	Ô tô HUYNDAI 15T
	2227,68
	m3
	187,20
	m3/ca
	11,90

	16
	Rải CPĐD loại I - Dmax25, chiều dày 22,1cm + bù phụ
	Rải NFB6 WS-V 
	2227,68
	m3
	1893,53
	m3/ca
	1,18

	17
	Lu sơ bộ 4lượt/điểm, V=2,25 km/h
	Lu nhẹ VM7706
	1200,00
	m
	355,37
	m/ca
	3,38

	18
	Lu chặt bằng lu rung 8lượt/điểm, V=4km/h
	Lu rung BW130-AD
	1200,00
	m
	260,93
	m/ca
	4,60

	19
	Lu chặt bằng lu lốp 14lượt/điểm, V=4,5km/h
	Lu bánh lốp BW27RH
	1200,00
	m
	239,70
	m/ca
	5,01

	
	Đầm mép
	Đầm BPR45/55D
	1200,00
	m
	277,20
	m/ca
	4,33

	20
	Lu hoàn thiện, lu 4lượt/điểm, V=2km/h
	Lu VM 7708
	1200,00
	m
	651,36
	m/ca
	1,84

	Bảo dưỡng lớp CPĐD loại 1 Dmax25 dày 17cm + Tưới nhũ tương thấm bám

	21
	Chờ cho mặt đường khô se
	 

	22
	Chải sạch mặt đường bằng bàn chải sắt
	Nhân công
	9600,00
	m2
	1000
	m2/công
	9,60

	23
	Thổi sạch bụi mặt đường
	Máy nén khí
	9600,00
	m2
	20000
	m2/ca
	0,48

	24
	Tưới lớp nhũ tương phủ kín bề mặt (CSS – 1h), 1,2l/m2
	Xe tưới nhựa FEVW
	11,52
	m3
	27,89
	m3/ca
	0,41

	Thi công lớp BTNC D19, dày 7cm

	25
	Vệ sinh mặt đường
	Máy nén khí
	9600,00
	m2
	20000
	m2/ca
	0,48

	26
	Tưới nhựa dính bám dùng nhựa nóng, liều lượng 1,0lít/m2
	Xe tưới nhựa FEVW
	9,60
	m3
	27,89
	m3/ca
	0,34

	27
	Vận chuyển hỗn hợp BTNC  D19
	Ô tô HUYNDAI 15T
	917,28
	m3
	98,74
	m3/ca
	9,29

	28
	Rải hỗn hợp BTNC D19, chiều dày 9,1cm + bù phụ
	Rải NFB6 WS-V +NC
	917,28
	m3
	779,69
	m3/ca
	1,18

	29
	Lu sơ bộ 4lượt/điểm, V=2 km/h
	Lu nhẹ VM7706
	1200,00
	m
	279,45
	m/ca
	4,29

	30
	Lu chặt bằng lu lốp, lu 18lượt/điểm, V=6km/h
	Lu bánh lốp BW27RH
	1200,00
	m
	163,45
	m/ca
	7,34

	
	Đầm mép
	Đầm BPR45/55D
	1200,00
	m
	231,00
	m/ca
	5,19

	31
	Lu hoàn thiện, lu 4lượt/điểm, V=2km/h
	Lu VM7708
	1200,00
	m
	558,91
	m/ca
	2,15

	Thi công lớp BTNC D12,5, dày 5cm

	32
	Vệ sinh mặt đường
	Máy nén khí
	9600,00
	m2
	20000
	m2/ca
	0,48

	33
	Tưới nhựa dính bám dùng nhựa nóng, liều lượng 0,5lít/m2
	Xe tưới nhựa FEVW
	4,80
	m3
	27,89
	m3/ca
	0,17

	34
	Vận chuyển hỗn hợp BTNC D12,5
	Ô tô HUYNDAI 15T
	655,20
	m3
	93,74
	m3/ca
	6,99

	35
	Rải hỗn hợp BTNC D12,5, chiều dày 6,5cm + bù phụ
	Rải NFB6 WS-V +NC
	655,20
	m3
	556,92
	m3/ca
	1,18

	36
	Lu sơ bộ 4lượt/điểm, V=2 km/h
	Lu nhẹ VM7706
	1200,00
	m
	279,45
	m/ca
	4,29

	37
	Lu chặt bằng lu lốp, lu 14lượt/điểm, V=6km/h
	Lu bánh lốp BW27RH
	1200,00
	m
	210,15
	m/ca
	5,71

	38
	Đầm mép
	Đầm BPR45/55D
	1200,00
	m
	231,00
	m/ca
	5,19

	39
	Lu hoàn thiện, lu 4lượt/điểm, V=2km/h
	Lu VM7708
	1200,00
	m
	558,91
	m/ca
	2,15

	
	Lấp rãnh ngang thoát nước tạm thời
	Nhân công
	21,60
	m
	3,00
	m3/ca
	7,20

	40
	Kiểm tra và hoàn thiện mặt đường
	Nhân công
	1200,00
	m
	3000,00
	m/ca
	0,40


5.11 Lập tiến độ thi công chi tiết mặt đường theo giờ
Thể hiện trên bản vẽ.

----------

Câu hỏi ôn tập

1. Trình bày căn cứ lựa chọn tốc độ thi công trong đồ án.

2. Chiều dày đào lòng đường xác định như thế nào? Trình bày các xác định khối lượng đào lòng trong đồ án.

3. Trình bày nội dung công tác chuẩn bị thi công mặt đường.

4. Thế nào là chiều dài thao tác, ảnh hưởng của chiều dài thao tác đến chất lượng và tiến độ thi công mặt đường?

5. Căn cứ để lựa chọn các loại lu lèn trong đồ án

6. Giải thích lý do chọn tốc độ lu khi thi công KCAĐ.

7. Giải thích việc sử dụng nhiều loại lu trong  đồ án.

8. Giải thích việc lựa chọn các loại lu trong đồ án.

9. Nguyên tắc thiết kế sơ đồ lu áp dụng trong đồ án.

10. Dựa trên các sơ đồ lu đã thiết kế, lựa chọn sơ đồ lu mà anh/chị cho là hợp lý nhất.

11. Trong đồ án sử dụng bao nhiêu loại chiều dày rãi vật liệu. Căn cứ để lựa chọn.

12. Căn cứ lựa chọn số lượng ô tô vận chuyển vật liệu thi công KCAĐ.

13. Trình bày biện pháp nâng cao năng suất máy thi công KCAĐ.

CHƯƠNG 6  THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG TỔNG THỂ NỀN-MẶT ĐƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN ĐƯỜNG

6.1 Lập tiến độ thi công tổng thể kết cấu nền mặt đường và công trình trên đường.
Dựa vào tiến độ của các công tác chính, biểu diễn lên trục thời gian.
6.2 Biểu đồ nhân lực, máy móc thi công
----------

Câu hỏi ôn tập

1. Căn cứ lập tổ chức thi công tổng thể.

2. Mục đích lập tiến độ tổng thể.

3. Liên hệ giữa tổ chức thi công tổng thể và thi công chi tiết như thế nào?

4. Nhận xét về biểu đồ máy, nhân lực thi công.
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